CHƯƠNG 1
RÈN LUYỆN DẠNG ĐỀ: KIỂM TRA KIẾN THỨC VỀ TỪ NGỮ, CÚ PHÁP, CHẤM CÂU.
I. LỖI CHÍNH TẢ
Bài tập 1
	Đánh dấu * vào ô trống bên phải những từ viết đúng trong những từ sau đây: 
	bảng đen
	*
	
	bản đen
	

	trau chuốc
	
	
	trau chuốt
	*

	ăn năn
	*
	
	ăng năng
	

	khăn khít
	
	
	khăng khít
	*

	màn hình
	*
	
	màng hình
	

	ngặc nghèo
	
	
	ngặt nghèo
	*

	nồng nàn
	*
	
	nồng nàng
	

	trăn trối
	*
	
	trăng trối
	

	vuông vắn
	*
	
	vuông vắng
	

	bước ngoặc
	
	
	bước ngoặt
	*


Bài tập 2
	 Hãy xác định lỗi chính tả chính tả tiếng Việt qua các câu sau.
· Phải biết xử dụng hợp lí kinh phí được cấp. 
· Lớp em đã khuyên góp được nhiều sách vở. 
· Ông linh cảm có điều gì bất chắc xảy ra. 
· Năng xuất làm việc ở công ty rất cao. 
· Nam là đứa trẻ biết dâng lời cha mẹ.
· Năm học này, Hà được trường khen là học sinh suất xắc.
Bài tập  3  
Đây là một đoạn văn nháp, trong đó còn mắc phải  lỗi chính tả. Anh, chị hãy chỉ ra những sai sót đó. 
Đoạn văn nháp 1
 "... Qua cái nhìn của Nguyễn tuân, sông đà hiện lên là một sinh thể có linh hồn với những tính cách đối lập: vừa hung bạo, vừa dữ rằn. Đây là lối nhân cách hóa những đặc điểm vốn có của giòng sông thiên nhiên mà chực quang có thể nhìn thấy...".
Đoạn văn nháp 2
"...Bên cạnh chị Út, còn có biết bao người phụ nữ Việt nam anh hùng khác. Ðó là chị sứ, người con gái xứ Hòn bất khuất. Chị đã tô thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam với phẩm chất anh hùng, bất khuất chung hậu đảm đan. Ngày xưa, nhà thơ Hồ Xuân hương đã từng mơ ước : "Ví đây đổi phận làm trai được". Nhưng bây giờ chị Út không những thừa kế được sự bất khuất của người xưa mà còn được sự giúp đỡ của thời đại. Chị vượt hơn người xưa về mọi mặt. Chị không cần như Hồ Xuân hương mơ ước đổi phận làm trai mới nên sự nghiệp mà chị cứ làm đàn bà, người mẹ sáu con, nhưng sự nghiệp anh hùng của chị chẳng phải chàng trai nào cũng sánh kịp...". 
Đoạn văn nháp 3
"...Quang Dũng là nhà văn, nhà thơ... ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thơ ông chủ yếu ca ngợi, nêu cao tinh thần người chiến sĩ trong giai đoạn này. Quang Dũng là con gia đình nhà nho nghèo lớn lên ông theo đoàn lính Tây tiến. Họ là những người bảo vệ biên giới lào, Việt. Sống trong rừng sâu núi thẩm, ăn mặt thiếu thốn nhưng họ vẫn kiên cường bất khuất. Khi chuyển đi nơi khác công tác quang dũng nhớ lại những hình ảnh của người lính Tây tiến nên đã sáng tác bài thơ nhớ Tây Tiến sau này khi phát hành, ông bỏ bớt từ nhớ có thể vì ông cho là thừa... ".
Đoạn văn nháp 4
"...Khi mùa xuân về, như qui luật vạn vật hồi xinh, sức trẻ trong Mị bừng  chỗi dậy đốt đèn lên cho bừng sáng căn buồng của mình, lén lấy hũ rượu uống ừng ực từng bát, Mị bồi hồi nghe tiếng xáo, Mị vẫn còn chẻ, Mị muốn đi chơi, Dù bị A Sử chói, chân tay Không cựa được, Mị vẫn nghe tiếng xáo theo những cuộc chơi. Tác giả đã miêu tả xắc xảo, và đối lập với hoàn cảnh của Mị….không gian mùa xuân vui tươi và nhộn nhiệp nó kích thích ý muốn đi chơi của Mị và sức sống mãnh liệt của con người dù bị dẫm đạp, chói chặt vẫn không thể chết, mà vẫn âm ỉ gặp diệp là bùng lênh…".
Đoạn văn nháp 5
"Đàn ghi ta của Lor - ca" là một bài thơ  tiêu biểu của Thanh Thảo. Qua bài thơ là sự đồng cảm của tác giả dành cho người nghệ sĩ tài hoa, giàu khát vọng nhân văn. Nỗi niềm của Thanh Thảo cũng là nỗi niềm chung của những ai yêu cái đẹp, tự do, sự tiếng bộ. Tuy nhiều hình ảnh trong bài thơ mang dấu ấn thơ tượng chưng mà nó từ lâu đã để lại trong lòng người đọc nhiều cảm súc khác nhau.
II. LỖI DÙNG TỪ
Bài tập 1
· Trong cuộc họp tổ hôm nay, chị Huệ đã kiến nghị một ý kiến rất hay góp phần xây dựng quỹ giúp đỡ người nghèo.
· Mặc dù còn một số điểm yếu, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.
· Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí bầu làm lớp trưởng.
· Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân.
· Xã em có mười người được phong là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
· Chiều qua, lớp em họp để đề xuất mức kỉ luật cho các bạn vừa dính líu vào vụ ẩu đả trước cửa trường.
· Vừa qua, một thuyền đánh cá đã vớt lên được từ đáy biển nhiều di vật thời chiến tranh.
· Cậu ấy sốt mê man mấy ngày nay rồi.
· Thực tế đã bác bỏ những luận điểm sai trái đó.
· Nhà văn phải thường xuyên thâm nhập đời sống thực tế của xã hội.
·  Trái lại, lũ quan lại dưới triều đình chỉ biết cấu kết với nhau, dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để bóc lột nhân dân, ăn chơi xa xỉ.
· Thúy Kiều là người con gái có tài sắc nhưng lại là người bạc mệnh, sống phiêu bạc nơi chân trời góc biển.
·  Ðối với vợ, anh Trỗi hết lòng yêu thương.
· Chúng ta cần phải thân ái, đoàn kết với nhau
Bài tập 2
 Cho biết ý kiến của anh (chị) về những câu sau và hãy diễn đạt lại từng câu đó bằng những cách khác nhau.
· Tất cả các câu dẫn ra đều có hiện tượng trùng nghĩa: Ngôn ngữ tiếng Việt, thơ hiện đại ngày nay, cổ thụ lâu đời, dư luận của số đông học sinh, công bố công khai, tối hậu thư cuối cùng, tối đa nhất, quốc gia nước bạn, mang số đeo, nguyên nhân ...do
Diễn đạt lại : Giữ nguyên cấu trúc các câu, chỉ bỏ các từ trùng nghĩa :
· Năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh chúng ta nhìn chung còn nhiều hạn chế.
· Lớp nhà thơ trẻ có nhiều đóng góp đáng ghi nhận cho thơ hiện đại.
· Sân trường rợp bóng mát của những cây cổ thụ.
· Dư luận học sinh tán thành chủ trương lập lại trật tự an toàn giao thông.
· Các trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh.
· Gia đình nạn nhân bí mật báo cho công an biết bức tối hậu thư mà bọn bắt cóc con tin gửi tới.
· Lực lượng cứu hộ đã dốc những cố gắng tối đa để hạn chế thiệt hại do cơn bão gây ra.
· Trong giao lưu quốc tế, chúng ta phải biết tôn trọng luật lệ của nước bạn.
· Vận động viên mang số 15 đang dẫn đầu cuộc so tài.
· Phải tìm những giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ văn.
Bài tập 3
Có thể thấy sự lạm dụng từ ngữ nước ngoài và sự trùng lặp về nghĩa trong bốn câu ở bài tập này như sau:
· Fan có nghĩa là "người hâm mộ", viết "nhiều fans hâm mộ" là trùng nghĩa. Khi tiếng Việt đã có từ ngữ người hâm mộ thì không nên dùng fan. hơn nữa, nếu mượn từ này vào tiếng Việt thì cũng không mượn hình thức số nhiều (fans của nó).
· Festival có nghĩa là "liên hoan", "lễ hội". Dùng liên hoan festival" vừa lạm dụng tiếng nước ngoài vừa trùng nghĩa.
· Mốt hàm chứa nghĩa "thời trang". dùng "mốt thời trang" vừa lạm dụng tiếng nước ngoài vừa trùng nghĩa.
· Khả dĩ có nghĩa là "có thể". Dùng "khả dĩ có thể" vừa lạm dụng từ Hán việt vừa trùng nghĩa
Bài tập 4 
Chỉ ra những từ ngữ dùng sai trong những câu sau và sửa lại các câu ấy cho đúng.
· Ðọc tác phẩm, em thấy thương yêu và cảm phục anh Trỗi, chị Quyên quá chừng !
· Chị Út Tịch là một người phụ nữ anh hùng quá xá cỡ !".
· Vợ chồng Nghị Quế tàn ác hết chỗ nói !
· Bố đã trình bày hết ý kiến của mình, các con đã quán triệt đầy đủ chưa nào?
· Ðọc hai câu thơ này, ta cứ ngỡ như Phan Bội Châu vẫn còn đâu đây, lòng chúng ta dâng lên niềm cảm xúc, ta thấy thương ông làm sao ấy.
III. LỖI VỀ CÂU
Bài tập 1
Bằng cách đặt câu hỏi, hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
(1) Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa.
 (2) Lát sau, hổ đẻ được. (Vũ Trinh)
(3) Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết. (Vũ Trinh)
Bài tập 2
Trong các câu dưới đây, câu nào sai? Vì sao? anh/chị hãy chữa lại cho đúng.
(1) Kết quả của năm học đầu tiên ở Trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.
(2) Với kết quả của năm học đầu tiên ở Trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.
(3) Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể.
(4) Chúng tôi thích nghe kể những câu chuyện dân gian.
Nhìn vào mô hình sau, hãy nhận xét từng câu và tự sửa lại cho đúng.
	- Câu  (1):  Kết quả của năm học đầu tiên ở...   / đã động viên em rất nhiều.

	                                C
	                                 V


Câu (2):
	Với kết quả của năm học đầu tiên ... đã động viên em rất nhiều.

	Trạng ngữ
	V


-Câu (3): Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể.
	

	Cụm danh từ


Câu (4):
	Chúng tôi / thích nghe kể những câu chuyện dân gian.

	C
	V


Bài tập 3
 (1) Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con. Còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm.
(2) Mấy hôm nọ, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông.
(3) Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước. Trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.
Bài tập 4
- Qua việc học tập môn Lịch Sử đã làm cho chúng em thêm tự hào với truyền thống quật cường của dân tộc.
 Thiếu chủ ngữ
- Vì sự nghiệp giáo dục, vì trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, cần cố gắng dạy tốt hơn nữa.
Thiếu chủ ngữ
- Thầy Nam, thầy hiệu trưởng gương mẫu, tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu, người thầy được nhiều phụ huynh yêu mến.
Thiếu vị ngữ
- Mặc dù quân giặc  đã dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ và dùng mọi cực hình tra tấn.
Thiếu vế câu trong câu ghép
- Vì nhà xa nhưng Nam vẫn đi học sớm.
 Quan hệ giữa các thành phần câu, các vế câu không hợp logic
- Để Tổ quốc được độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no hạnh phúc.
 Thiếu chủ ngữ - vị ngữ
- Trong cuốn sách kì thú đó, cuốn sách mười năm nay bao giờ tôi cũng mang theo bên mình.
 Thiếu chủ ngữ - vị ngữ
 - Chính anh, mà không phải tôi, đã nói như thế. 
Dùng sai quan hệ từ: mà  thay vào từ chứ
-  Chúng ta càng đoàn kết thì phong trào thi đua học tốt mỗi ngày một phát triển.
Lỗi: dùng sai cặp từ nối: càng…càng 
 - Từ khi tôi bước chân vào đời chỉ biết trông cậy vào đôi tay của chính mình.
 Thiếu chủ ngữ - vị ngữ
-  Được thầy cô khen khiến nó sung sướng đỏ bừng mặt.
  Không đúng cấu trúc câu cầu khiến  bỏ từ được
Bài tập 5
Hãy chép đoạn văn dưới đây và điền dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn:
Cai lệ không để cho chị nói hết câu ( ) trợn ngược hai mắt ( ) hắn quát ().
( ) Mày định nói cho cha mày nghe đấy à ( ) sưu của nhà nước mà dám mở mồn xin khuất ( ).
Chị Dậu vẫn thiết tha ( )
( ) Khốn nạn ( ) nhà cháu đã không có ( ) dẫu ông có chửa mắng cũng đến thế thôi ( ) Xin ông trông lại ( )
Cai lệ vẫn giọng hầm hè ( )
( ) Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ ( ) thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi ( ) chửi mắng thôi à ( )
Rồi hắn quay sang bảo anh người nhà lý trưởng ( )
( ) Không hơi đâu mà nói với nó ( ) trói cổ thằng chồng nó lại ( ) điệu ra đình kia ( )
(Ngô Tất Tố)
Mẫu: 
Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát:
-  Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu cho nhà nước mà dám mở mồn  xin khất!…
Bài tập tập 6
a) Những câu (1), (4), (6), (8) là đúng. Câu (1) trích từ Nguyễn Tuân – Chữ người tử tù ; câu (4) : Anh Đức – Đất ; câu (6) : Vũ Hạnh – Bút máu ; câu (8) : Nguyên Hồng – Mợ Du.
b) Những câu còn lại là câu sai.
– Ở câu (2), chính Dít, chứ không phải hai chân Dít, "ngồi sụp xuống trước mặt anh, đa tay kéo tấm váy che kín cả gót chân". Nguyên văn của Nguyễn Trung Thành (Rừng xà nu) : Dít đã ngồi sụp xuống trước mặt anh, hai chân xếp về một bên, đa tay kéo tấm váy che kín cả gót chân.
– Ở câu (3), chính chị, chứ không phải hai tay chị, "thế chân ông cụ". Nguyên văn của Ma Văn Kháng (Mùa lá rụng trong vườn) : Chị liền thế chân ông cụ, hai tay nâng lên trước ngực.
– Ở câu (5), chính hắn, chứ không phải tay áo hắn, "cười rồi lại ăn". Nguyên văn của Nam Cao (Chí Phèo) : Hắn đa tay áo quệt ngang một cái, quệt mũi, cời rồi lại ăn.
– Ở câu (7), chính thằng bé, chứ không phải mắt thằng bé, "ôm chặt lấy bố". Nguyên văn của Nguyễn Công Hoan (Tinh thần thể dục) : Thằng bé con nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bố.
 Những câu sai ở bài tập này đều có một điểm chung : câu viết buộc người ta phải hiểu bộ phận của một người lại thực hiện một hành động, mà lẽ ra chính chủ thể của bộ phận ấy mới có khả năng làm điều đó.
Bài tập tập 7
a) Những câu (2), (5), (8) là đúng.
b) Những câu còn lại là câu sai.
– Câu (1) : Tay là của con mãng xà, chứ không phải của chàng hiệp sĩ ! Cách chữa đề nghị : Chàng hiệp sĩ tay vẫn cố ghìm ngọn lao cắm vào con mãng xà ; ác thú quẫy mạnh thân mình, đập đuôi vào chàng. Hoặc : Con mãng xà quẫy mạnh, đập đuôi vào chàng hiệp sĩ trong khi tay chàng vẫn cố ghìm ngọn lao đang cắm vào thân nó.
– Câu (3) : Vó đây là của chàng hiệp sĩ, chứ không phải của con ngựa ! Cách chữa đề nghị : Trong khi vó ngựa phi nhanh trên quãng đường đá, chàng hiệp sĩ ngoái nhìn về phía quê nhà. Hoặc Chàng hiệp sĩ phi nhanh trên quãng đường đá, mắt ngoái nhìn về phía quê nhà.
– Câu (4) : Đuôi là của nó, chứ không phải của con lợn ! Cách chữa đề nghị : Đuôi vung vẩy, miệng kêu ủn ỉn, con lợn bị nó đẩy vào chuồng. 
– Câu (6) : Ông lão có đuôi ! Cách chữa đề nghị : Ông lão nhìn con chó đang vẫy đuôi lia lịa. Hoặc : Ông lão nhìn con chó, đuôi nó vẫy lia lịa. 
– Câu (7) : Chân và mặt ở đây là của ông bố ! Cách chữa đề nghị : Bàn chân đã long ra, mặt đã nứt nẻ ; ông bố cố chữa lại cho con có cái bàn học lành lặn. Hoặc : Ông bố cố chữa lại cho con cái bàn học chân đã long, mặt đã nứt nẻ.
	 Những câu sai ở bài tập này đều có một điểm chung : câu viết buộc người ta phải hiểu, bộ phận của một chủ thể lại thuộc về một chủ thể khác, trong khi lẽ ra không phải như vậy.


Bài tập tập 8
a) Những câu (2), (3), (7) là đúng.
b) Những câu còn lại là sai.
– Câu (1) : Nói các loại động cơ nổ khác tức là cho rằng động cơ gió là một loại động cơ nổ, một điều phi lí. Cách chữa đề nghị : Động cơ gió không tốn nhiên liệu như các loại động cơ nổ. Hoặc : Động cơ gió không tốn nhiên liệu nh các loại động cơ khác. 
Xét về mặt lô gích, cả hai cách chữa đều chấp nhận được, nhưng ý của người viết là muốn so sánh động cơ gió với động cơ nổ, chứ không phải với động cơ nói chung, do đó nên chọn cách chữa thứ nhất.
– Câu (4) : Nói một con dao mới khác tức là cho con dao trước cũng là một con dao mới. Điều này mâu thuẫn với điều khẳng định của người viết : Con dao này cũ và mẻ nhiều quá. Cách chữa đề nghị : bỏ từ khác.
– Câu (5) : Nói nhiều loại gia cầm khác tức là cho cá là một loại gia cầm ! Cách chữa đề nghị : bỏ từ khác.
– Câu (6) : Viết như vậy tức là ngầm cho rằng hê-rô-in không phải là một loại ma tuý. Cách chữa đề nghị : Chúng ta cần có kế hoạch tỉ mỉ và cụ thể để chống nạn hê-rô-in và các loại ma tuý khác. Hoặc : Chúng ta cần có kế hoạch tỉ mỉ và cụ thể để chống ma tuý, đặc biệt là nạn hê-rô-in. Hay : Chúng ta cần có kế hoạch tỉ mỉ và cụ thể để chống ma tuý nói chung và hê-rô-in nói riêng. 
– Câu (8) : Viết như thế tức là ngầm cho rằng nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền, không phải là đồ trang sức ! Cách chữa đề nghị : Nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền và các đồ trang sức khác lấp lánh trong chiếc hộp gỗ chạm trổ cầu kì.
	Khi X biểu thị một vật bị bao hàm trong Y, thì ta có thể nói : X là một loại Y. Trong các câu (1), (4), (5), từ khác là thừa, hơn nữa, không thể dùng được, vì về mặt lô gích, nó buộc người ta hiểu rằng khái niệm hữu quan này bao hàm khái niệm hữu quan kia (chẳng hạn, hiểu rằng động cơ gió là một loại động cơ nổ !), trong khi thực ra không phải như thế. Trái lại, trong các câu (6), (8) lại thiếu từ khác hay những từ ngữ khác để phân cấp các khái niệm vốn có quan hệ bao hàm song lại bị đối xử như những khái niệm ngang hàng (chẳng hạn, tội phạm bao hàm trộm cắp, ma tuý, chứ không phải ngang hàng với những khái niệm này).


Bài tập tập 9
a) Những câu (3), (7), (8) là đúng. 
b) Những câu còn lại là câu sai.
– Câu (1) : Gương là cái được coi là mẫu mực để noi theo. Do đó, có thể có gương về đạo đức, chứ không thể có gương về tài năng, một phẩm chất có phần bẩm sinh. Cách chữa đề nghị : bỏ và tài năng. Hoặc : nếu muốn giữ ý "tài năng" thì phải viết lại, chẳng hạn : Bác ấy đã rất có tài, lại còn là tấm gương về đạo đức. 
– Câu (2) : Chỉ có thể nói Quách Hoè tàn bạo, giảo hoạt không kém khi thừa nhận Bao Công cũng tàn bạo, giảo hoạt, một điều trái với ý người viết. Thật ra, người viết chỉ muốn so sánh về mức độ. Do đó, có thể chữa : Bao Công dũng cảm, thông minh bao nhiêu, thì Quách Hoè tàn bạo, giảo hoạt bấy nhiêu.
– Câu (4) : Viết như thế nghĩa là sự kiện "úp cái mũ lên mặt" xảy ra trước sự kiện "nằm xuống đánh một giấc". Điều đó là phi lí trên thực tế. Cách chữa đề nghị : Hắn nằm xuống, úp cái mũ lên mặt, đánh một giấc.
– Câu (5) : Chí Phèo là con người, chứ hình ảnh không thể là con người. Cách chữa đề nghị : bỏ hình ảnh.
– Câu (6) : Lượng thì có thể nhiều hay ít, chứ không thể kéo dài. Cách chữa đề nghị : bỏ từ lượng.
- Câu (9): Viết như thế dễ gây hiểu nhầm là đang nói thanh, thiếu niên nói chung trong khi người viết đang muốn nói thể dục, thể thao nói chung. Cách chữa đề nghị Công tác huấn luyện thể dục, thể thao nói chung - trong bóng đá nói riêng trong thanh, thiếu niên - đã được tiến hành ở nhiều địa phương
- Câu (10): Cách chữa đề nghị Chú tôi bị thương hai lần, một lần ở đùi, một lần ở vai. Hoặc: Chú tôi bị thương hai lần, một lần ở Điện Biên, một lần ở Khe Sanh
Bài tập tập 10
Bài tập này đề cập đến lỗi diễn đạt, lỗi về logic
· Duy nhất không đi với hai (chị em)
· Đơn cử không đi với nhiều.
· Tội phạm bao gồm cả tội ma tuý
Có thể sửa lại các câu ấy như sau: 
· Sau khi "việc nhà đã tạm thong dong", đến đêm còn lại hai chị em, Thuý Kiều đã "trao duyên" cho Thuý Vân.
·  Có thể nêu lên tên tuổi của nhiều nàh văn, nhà thơ tiêu biểu trong văn học trung đại Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến…
· Thanh niên phải tuyên chiến với tệ nạn mại dâm, ma tuý và các tội phạm khác.
Bài tập 11
a) Mỗi câu ở bài tập này đều có thể hiểu nhiều cách. Chỉ cần thêm vài từ vào các câu này là những cách hiểu khác nhau ấy sẽ lộ rõ.
Xe không (chở gì) thì được rẽ trái. (1a)
Xe (thì) không được rẽ trái. (1b)
Chiếc xe đạp (này thì) nặng quá. (2a)
Chiếc xe (này thì) đạp nặng quá. (2b)
Máy nổ (thì) tắt liên tục. (3a)
Máy (thì) nổ (rồi lại) tắt liên tục. (3b)
Người thợ lặn (ấy) lội trên dòng sông đầy rác thải. (4a)
Người thợ (ấy) lặn lội trên dòng sông đầy rác thải. (4b)
Đôi chân không (mang giày) nhúng xuống nước. (5a)
Đôi chân (thì) không nhúng xuống nước. (5b)
Anh chàng mặc áo sơ mi trắng (thì) trợn tròn mắt nhìn cô. (6a) 
Anh chàng mặc áo sơ mi (thì) trắng trợn tròn mắt nhìn cô. (6b) 
Có một chiếc xe lăn (ở) trên con đường sỏi. (7a)
Có một chiếc xe (đang) lăn trên con đường sỏi. (7b)
Cả nhà hát (đang) say sa theo tiếng đàn vĩ cầm. (8a)
Cả nhà (đang) hát say sa theo tiếng đàn vĩ cầm. (8b)
	b) Các câu có nhiều cách hiểu trên đây có chung một đặc điểm ngữ pháp : có một yếu tố được hiểu khi thì thuộc về chủ ngữ, khi thì thuộc về vị ngữ.


c) Một vài dẫn chứng :
· Người vẽ xấu sẽ được hiểu hai cách : (1) một người không có tài về hội hoạ (vẽ xấu) ; (2) một hoạ sĩ xấu (trai / gái). 
· Người bắn Nguyễn Văn X sẽ được hiểu hai cách : (1) Đối tượng bị bắn tên là Nguyễn Văn X ; (2) xạ thủ có tên là Nguyễn Văn X.
· Trong một trận đá banh có hàng trăm người xem đánh nhau sẽ được hiểu hai cách : (1) hàng trăm người xem người khác đánh nhau; (2) hàng trăm khán giả đánh lẫn nhau.
Bài tập 12
a) Mỗi câu ở bài tập này có thể hiểu nhiều cách :
· Thằng bé có thể bơi qua sông. "Thằng bé có đủ năng lực để bơi qua sông". (1a)
· Thằng bé có thể bơi qua sông. Có khả năng xảy ra sự kiện là thằng bé bơi qua sông (1b)
· Bây giờ thì nó (buộc) phải lên đường rồi. (2a)
· Bây giờ thì nó (hẳn) phải lên đường rồi. (2b)
· Anh ấy nói nghe có được không ? "Anh ấy nói, anh có nghe được không ?" (3a)
· Anh ấy nói nghe có được không ? "Anh ấy nói nghe có hay không ?" (3b)
· Gã (có ý) định (là) đoạt tài sản thừa kế của cả hai chị em. (4a)
· Gã định đoạt tài sản thừa kế của cả hai chị em. (4b)
· Đằng ấy (= ở phía ấy) có chuyện gì không ? (5a)
· Đằng ấy (= bạn) có chuyện gì không ? (5b)
	b) Về mặt từ vựng, các trường hợp có nhiều cách hiểu trên đây đều có hiện tượng đồng âm hay đa nghĩa.


                                                      CHƯƠNG 2:
ÔN TẬP KHÁI QUÁT DẠNG ĐỀ: TÌM HIỂU NỘI DUNG CHÍNH VÀ CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG CỦA VĂN BẢN; HIỂU Ý NGHĨA CỦA VĂN BẢN, TÊN VĂN BẢN
I. Tìm hiểu khái quát nội dung chính của văn bản
	Bài tập 1: Hãy xác định câu chủ đề trong những đoạn văn sau
(1) Tham nhũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở Châu Á (1). Chính phủ Hàn Quốc bắt giam hai cựu bộ trưởng Bộ quốc phòng và hai cựu tướng lĩnh về tội nhận hối lộ một triệu đô la (2). Giới lập pháp ở Đài Loan hiện phải công khai tài sản của mình và rồi đây các viên chức cao cấp trong chính phủ cũng sẽ làm điều đó (3). Cũng do tham nhũng, đảng dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản đã mất đa số ghế tại hạ viện (4).
(Báo Tuổi trẻ, số ngày 05/08/1993)
	(2) Trong bốn lần gẩy đàn, thì chỉ có lần đầu tiên gẩy cho Kim Trọng nghe là Kiều tự nguyện nhất. Thuý Kiều đã trổ hết tài năng và hiểu biết của mình trong ngón đàn: nào lưu thuỷ, hành vân, nào khúc Quảng Lăng, khúc Chiêu Quân. Đó là tiếng đàn của mùa xuân, của buổi mai, của tuổi trẻ, của tình yêu, của những gặp gỡ diệu kì giữa nhạc và thơ. (Tế Hanh)
         (3) Có nhiều người mắc bệnh sính dùng chữ Hán, những tiếng ta sẵn có không dùng mà dùng chữ Hán cho bằng được. Thí dụ: ba tháng không nói ba tháng mà nói tam cá nguyệt. Xem xét không nói xem xét mà nói quan sát...                        (X. Y. Z)							(4) Hoà bình lập lại (1954), nhất là khoảng 1956 - 1957, Vũ Trọng Phụng được đặc biệt chú ý và đương nhiên được đặt vào vị trí xứng đáng trong văn học. Nguyễn Đình Thi, trên tờ Văn học Xô Viết số 9 - 1955, đã gọi Vũ Trọng Phụng là nhà tiểu thuyết trác việt của văn học Việt Nam, Nguyễn Tuân viết: đọc lại truyện Giông tố (Báo Nhân Dân, 27. 10. 1956) đã coi Vũ Trọng Phụng đường hoàng đi vào cõi bất diệt của văn xuôi Việt Nam. Nguyên Hồng giới thiệu Giông tố bằng những lời sôi nổi... Nhóm Lê Quí Đôn đã dành một chương nhỏ trong cuốn Lược thảo lịch sử văn học Việt Nam (NXB Xây dựng-1957) viết về Vũ Trọng Phụng. Tác phẩm Vũ Trọng Phụng được giảng dạy trong chương trình lớp IX (hệ thống 9 năm), lớp X (hệ thống 10 năm) ở trường phổ thông và chương trình văn ở trường đại học, một số được in lại và giới thiệu trân trọng. 
                                                                        (Nguyễn Hoành Khung)
	(5) Làng xóm ta xưa kia lam lũ quanh năm mà vẫn quanh năm đói rách. Làng xóm ta ngày nay bốn mùa nhộn nhịp cảnh làm ăn tập thể. Đâu đâu cũng có trường học, nhà gửi trẻ, nhà hộ sinh, câu lạc bộ, sân và kho của hợp tác xã, nhà mới của xã viên. Đời sống vật chất ngày càng ấm no, đời sống tinh thần ngày càng tiến bộ. (Hồ Chí Minh)
1.3 Bài tập rèn luyện
Bài tập 1
Hãy dấu () vào những ô trống trước những loại văn bản mà bạn cho là thuộc phong cách báo chí:
 Bản tin thời sự
 Phóng sự về tội phạm ma túy
Vào lúc 5 giờ sáng nay 3-7, người dân thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên -  Huế) phát hiện một chú cá heo còn sống, trôi dạt vào gần bờ.
Anh Dương Quang Hải, người đầu tiên phát ra cá heo, cho biết  đang tắm biển thì nhìn thấy chiếc "phao" đen nổi bồng bềnh trên mặt nước, bơi lại gần thì phát hiện ra là chú cá heo trong tình trạng khá mệt mỏi trôi dạt vào cách bờ khoảng 30m. Sau đó, anh Hải gọi thêm một số người dân dắt cá ra lại ngoài khơi; đồng thời báo tin cho Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thừa Thiên -  Huế. Con cá heo này nặng khoảng 60kg, dài 1.8m, đường kính 30cm.
Đến lúc 9g30 sáng nay, chính quyền địa phương đã cho người dắt cá vào bờ để bảo vệ vì cá vẫn trong trình trạng mệt mỏi, trên lưng có vết xước nhỏ chừng 5 cm ở vi cá.
Theo người dân, đây là loại cá heo mỏ kìm (mỏ dài giống cá kìm) sống quanh khu vực biển Bình An - Chân Mây này khá lâu, khoảng chừng chục con, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện cá heo bị thương.
(Tin, ảnh: TIẾN VINH -tuoitre online)
Hãy dấu () vào những ô trống trước những loại văn bản thuộc PCNN hành chính - công vụ:
 Biên bản cuộc họp
 Truyện đọc trước khi đi ngủ
 Quyết định nâng bậc lương
 Giấy gọi nhập học
Hãy đánh dấu () vào ô trống trước những văn bản mà bạn cho là thuộc phong cách khoa học:
 Sách giáo khoa
 Giáo trình
 Truyện ngắn
 Luận văn tốt nghiệp
 Bài báo trong tạp chí Giáo dục
 Bút kí
Hãy đánh dấu () vào ô trống trước tên của văn bản mà bạn cho là thuộc phong cách chính luận.
 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (Hồ Chí Minh)
 Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)
 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh)
 Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn)
 Chí Phèo (Nam Cao)
Hãy đánh dấu () vào ô trống trước những ví dụ mà bạn cho là thuộc PCNN nghệ thuật .
 Chúng ta đang bước vào thời đại của nền văn minh tin học. Con người không chỉ sống bằng cơm ăn, áo mặc, nước uống và khí trời để thở, mà còn sống bằng kiến thức hàng ngày mà thông tin đưa lại. Thiếu điều này thì mọi dân tộc mọi con người đều trở nên khô cằn, suy nhược và tiêu vong.
(Vũ Khiêu)
 Nhà ông hai lao động chính cả, lại một cẳng trâu, cấy sáu sào ruộng, cứ gọi là phen này lúa ai tốt hơn ai! Khối người còn ở ngoài tổ kia, dễ người ta chết chắc? Đời ông cầm cày theo trâu từ thuở mười bốn, ăn cơm mẻ bát thiên hạ, ông còn kém cạnh nỗi gì mà bây giờ lại phải để cho cái thứ trẻ ranh chùi mũi không sạch ấy nó dạy khôn ông. (Vũ Thị Thường)
Đám mây lốm đốm xám như đuôi con sóc nối nhau bay quấn sát ngọn cây, lê thê đi mãi, bây giờ cứ loáng thoáng nhạt dần, thỉnh thoảng đứt quãng, đã lồ lộ đằng xa một bức tranh trắng toát.
(Tô Hoài)
 Nơi góc án thư vàng đã lợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến vơi dần mực dầu. Hai ngọn bấc lép bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy bản đóng dấu son ti Niết. Viên quản coi ngục ngấc đầu, lấy que hương khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người ngồi đấy. (Nguyễn Tuân)	
Bài tập 2: Xác định phong cách ngôn ngữ của các văn bản sau:
VĂN BẢN 1: Phong cách ngôn ngữ báo chí
Lí giải: 
· Thể loại: bản tin (có thời gian, địa điểm và sự kiện)
· Văn bản đề cập đến một thông tin mang tính thời sự.
VĂN BẢN 2: Phong cách ngôn ngữ chính luận
Lí giải:
· Đây là lời kêu gọi: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
· Sử dụng ngôn ngữ đặc trưng cho Phong cách ngôn ngữ chính luận: thực dâ Pháp, nô lệ, kháng chiến, thắng lợi, Việt Nam độc lập....
VĂN BẢN 3: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Lí giải:
· Đây là một bài thơ.
· Văn bản có tính hình tượng: thuyền biểu trưng cho người con trai, biển biểu trưng cho người con gái
· Trong văn bản xuất nhiều biện pháp tu từ qua cách diễn đạt: đêm trăng hiềm từ, thuyền, biển, ...
VĂN BẢN 4: Phong cách ngôn ngữ khoa học
Lí giải: 
· Văn bản đang đề cập đến những kiến thức khoa học giáo khoa của môn Vật lí
· Trong văn bản xuất hiện nhiều thuật ngữ khoa học: Nhiệt lượng, vật rắn, nhiệt nóng, khối lượng, hệ số tỉ lệ...
VĂN BẢN 5: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.
Lí giải:
· Đây là lời đối thoại của hai người đang trò chuyện với nhau.
· Trong văn bản xuất hiện nhiều ngôn ngữ của phong cách sinh hoạt: mà lị, toi mất hơn tấn lúa, Hà Nội Hà Ngoại, cái đã, lắm, Tuyệt, dởm, ra phết.....
Bài tập 2
	Hai đoạn văn không cùng phong cách ngôn ngữ mặc dầu đang đề cập đến cùng một đối tượng là sông Đà.
	Đoạn (1) được viết bằng ngôn ngữ khoa học của ngành Địa lí.
	Đoạn (2) được viết bằng phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Trong đoạn văn chứa nhiều biện pháp tu từ qua cách diễn đạt: Sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đông, núi ác, xin nhập quốc tịch Việt Nam...
Bài tập 3
Đọc các đoạn văn bản sau và cho biết : đoạn văn được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Lí giải. Đồng thời xác định nội dung chính của đoạn văn.
Văn bản 1
- Phong cách ngôn ngữ báo chí
- Lí giải: 
- Nội dung: Các cơ quan ban ngành từ địa phương đến trung ương đã thăm viếng, chia buồn và tuyên dương em Chung Thị Kim Vân vì hành đồng dũng cảm hành động dũng cảm xả thân cứu người của em.
Văn bản 2
- Phong cách ngôn ngữ chính luận
- Lí giải: Đây là lời kêu gọi. Văn bản có xuất hiện nhiều từ ngữ chính luận: Thanh niên, tinh thần xung phong, đồng bào, tinh thần trách nhiệm, nhân dân, xung phong gương mẫu....
- Nội dung: Thái độ, trách nhiệm và hành động của thanh niên đối với người già, phụ nữ, trẻ em, nhân dân, gia đình và đất nước.
Văn bản 3
 Chắc rằng bạn  không thể lường trước được bệnh cúm có thể tấn công nhanh và mạnh đến mức nào trong mùa đông. Nó có thể khiến nạn nhân bị bệnh trong nhiều tuần.  Cách tốt nhất để chống lại vi-rút là giữ một cơ thể khỏe mạnh.Việc tập luyện hằng ngày và chế độ ăn uống kèm với thật nhiều hoa quả và rau xanh rất được khuyến khích để hỗ trợ hệ thống miễn dịch nhằm chống lại các vi-rút này xâm nhập vào cơ thể. ( Theo "Chương trình tiêm chủng cúm tự nguyện của ACOL")
- Phong cách ngôn ngữ khoa học
- Lí giải: Văn bản đề cập đến những thông tin khoa học phổ cập kiến thức về sức khỏe. Bên cạnh đó văn bản có chứ nhiều thuật ngữ y học: bệnh cúm, vi-rút, chế độ ăn uống, hệ thống miễn dịch...
- Nội dung: Thời gian bùng phát bện cúm và cách phòng chống bện cúm.
Văn bản 4
	 Dạy văn ở trường phổ thông có nhiều mục đích. Trước hết nó tạo điều kiện cho HS tiếp xúc với một loại sản phẩm đặc biệt của con người, kết quả của một thứ lao động đặc thù - lao động nghệ thuật. Đồng thời, dạy văn chương chính là hình thức quan trọng giúp các em hiểu biết, nắm vững và sử dụng tiếng mẹ đẻ cho đúng và hay. Dạy văn chương cũng là một trong những con đường của giáo dục thẩm mĩ.                                                                                      (Lê Ngọc Hà) 	
- Phong cách ngôn ngữ khoa học
- Lí giải: Đoạn văn đang đề cập đến những tri thức khoa học về chức năng của hoạt động dạy học văn trong nhà trường phổ thông. Bên cạnh đó trong đoạn văn còn chứa đựng những từ ngữ khoa học: Dạy văn, lao động nghệ thuật, tiếng mẹ đẻ, giáo dục thẩm mĩ
- Nội dung: Những mục đích của việc dạy văn ở trường phổ thông.
Văn bản 5
	 Nguyễn Khuyến rất có ý thức về khí tiết của ông. Trong khoảng hai mươi năm ra làm quan cho nhà Nguyễn, khi thì ở Huế, khi thì ở Nghệ An, Thanh Hoá, khi thì ở Hà Nội, khi thì ở các tỉnh Sơn Tây, Hưng Hoá, Tuyên Quang; lúc nào ông cũng sống một cuộc đời cần kiệm liêm chính, không làm việc gì có thể làm nhơ bẩn đến đạo đức cao thượng của ông. Ông đã tự ví mình như cái lược quí bằng đồi mồi dùng để chải cho sạch hết cát bụi bẩn.                                      (Văn Tân)
- Phong cách ngôn ngữ khoa học.
- Lí giải: Đoạn văn đang đề cập đến những tri thức khoa học về tác giả văn học Nguyễn Khuyến.
- Nội dung: Ý thức về khí tiết của Nguyễn Khuyến.
Văn bản 6
	Triết lí làm cốt lõi cho thế giới quan và nhân sinh quan Nguyễn Đình Chiểu, quán triệt toàn bộ thơ văn cũng như hành động của ông là tư tưởng nhân nghĩa truyền thống. Tư tưởng nhân nghĩa với Nguyễn Đình Chiểu là một thứ chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu vì dân vì nước, vì phẩm giá con người, chủ nghĩa nhân đạo thực tiễn gần gũi với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản và xa lạ với tình thương trừu tượng khước từ đấu tranh. Nhân nghĩa không phải chỉ biết có yêu thương mà còn phải biết căm thù. Khi yêu thì yêu rất mực mà ghét thì cũng phải ghét cay ghét đắng, ghét vào tận tâm. Lập trường bởi chưng hay ghét cũng là hay thương ấy là lập trường nhân dân. Ghét áp bức bóc lột, ghét bất nhân bất nghĩa, bạo tàn như Kiệt Trụ, U Lệ làm nhân dân lầm than, khổ cực và yêu thương những người có tài vì dân vì nước. (Hà Huy Giáp)					                                      
- Phong cách ngôn ngữ khoa học
- Lí giải: Đoạn văn đang đề cập đến những tri thức khoa học về tác giả văn học Nguyễn Đình Chiểu. Bên cạnh đó trong đoạn văn còn chứa đựng những từ ngữ khoa học: thế giới quan, nhân sinh quan, tư tưởng nhân nghĩa, chủ nghĩa nhân đạo...
- Nội dung: Tư tưởng nhân nghĩa trong thế giới quan và nhân sinh quan của Nguyễn Đình Chiểu .
Văn bản 7
	Thơ mới không nói đến đấu tranh cách mạng, đó là nhược điểm lớn. Thơ mới nói chung buồn. Thơ mới thiếu khí phách cách mạng, nhưng Thơ mới là một phong trào văn học phong phú, một phong trào sáng tạo dồi dào có nhiều yếu tố tích cực. Lòng yêu quê hương đất nước, yêu sự sống, yêu con người, yêu tiếng Việt thiết tha. Thơ mới đã trau dồi tiếng Việt, làm cho ngôn ngữ thơ Việt Nam uyển chuyển và hiện đại, biểu hiện được tất cả các màu sắc tâm hồn của người Việt Nam ở thế kỉ này. Nếu không có phong trào Thơ mới thì cũng không có ngôn ngữ Thơ mới vừa súc tích, sắc bén vừa uyển chuyển, mượt mà chứa đựng nhiều năng lượng trữ tình cho những nhà thơ thuộc thế hệ sau học tập. Vì vây có thể nói Thơ mới xứng đáng được mệnh danh là "một thời đại trong thi ca" (Hoài Thanh), một thời đại phong phú, dồi dào sức sáng tạo của hồn thơ dân tộc, của tiếng nói Việt Nam.                                                                                          (Huy Cận)
- Phong cách ngôn ngữ khoa học
- Lí giải: Đoạn văn đang đề cập đến những tri thức khoa học về đặc điểm của phong trào thơ Mới. Bên cạnh đó trong đoạn văn còn chứa đựng những từ ngữ khoa học: Thơ mới, phong trào văn học, ngôn ngữ thơ, năng lượng trữ tình, hồn thơ dân tộc....
- Nội dung: Thơ mới là một phong trào văn học phong phú, một phong trào sáng tạo dồi dào có nhiều yếu tố tích cực.
Văn bản 8
Đóng thêm 32 tàu cho Cảnh sát biển (CSB), Kiểm ngư (KN)
Ngày 3.7, tại cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định chi 4.500 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân và 11.500 tỉ đồng đóng mới tổng cộng 32 tàu các loại cho lực lượng CSB và KN. Theo đó, Chính phủ quyết định phương án phân bổ, sử dụng 16.000 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ; đóng tàu, trang thiết bị cho lực lượng CSB, KN. Thủ tướng nêu rõ: "Việc quyết định và triển khai gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng nhằm giúp nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng chức năng trên biển của VN, đảm bảo an toàn cho ngư dân, hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày và nâng cao hiệu quả khai thác thủy hải sản trên vùng biển chủ quyền của VN".
Thủ tướng cho biết căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực để tăng cường năng lực của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và hỗ trợ cho ngư dân. 
 (nguồn Anh Vũ   - tuoitre online)
- Phong cách ngôn ngữ báo chí
- Lí giải: Bản tin trên có đầy đủ thông tin, chính xác.
· Thời gian: vào thời điểm nhất định (3.7)
· Địa điểm: cuộc họp của Chính phủ
· Sự kiện: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định chi hỗ trợ ngư dân và lực lượng CSB và KN.
- Nội dung: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định chi hỗ trợ ngư dân và lực lượng CSB và KN.
Văn bản 9
Trong hoàn cảnh "trăm dâu đổ đầu tằm", ta càng thấy chị Dậu thật là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Một mình chị phải giải quyết mọi khó khăn đột xuất của gia đình, phải đương đầu với những thế lực tàn bạo: quan lại, cường hào địa chủ và tai sai chúng. Chị có khóc lóc, có kêu trời nhưng chị không nhắm mắt khoanh tay mà tích cực tìm cách cứu được chồng khỏi cơn hoạn nạn. Hình ảnh chị Dậu hiện lên vững chãi như một chỗ dựa vững chắc chắn của cả gia đình.
(Nguyễn Đăng Mạnh - Lịch sử văn học Việt Nam, tập V, phần I, chương VI)
- Phong cách ngôn ngữ khoa học
- Lí giải: Đoạn văn đang đề cập đến những tri thức khoa học văn học, nghiên cứu về một nhân vật tiêu biểu trong tiểu thuyết "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. 
- Nội dung: Chị Dậu thật là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, là một chỗ dựa vững chắc chắn của cả gia đình.
Văn bản 10
CẦN TẠO RA THÓI QUEN TỐT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Có thói quen tốt và thói quen xấu. Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách,… là thói quen tốt.
Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu. Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa. Chẳng hạn vì thói quen hút thuốc lá, nên cũng có thói quen gạt tàn bừa bãi ra nhà, cả trong phòng khách lịch sự, sạch bong. Người biết lịch sự thì còn sửa một chút bằng cách xin chủ nhà cho mượn cái gạt tàn.
Một thói quen xấu ta thường gặp hàng ngày, ở bất cứ đâu là thói quen vứt rác bừa bãi. Ăn chuối xong cứ tiện tay là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường… Thói quen này thành tệ nạn… Một xóm nhỏ, con mương sau nhà thành con sông rác… Những nơi khuất, nơi công cộng, lâu ngày rác cứ ùn lên, khiến nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề.
Tệ hại hơn có người có cái cốc vỡ, cái chai vỡ cũng tiện tay ném ra đường. Vì thế trẻ em, cụ già giẫm phải, chảy máu chân rất nguy hiểm.
Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ. Cho nên mỗi người, mỗi gia đình hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội?
(Theo Băng Sơn - Giao tiếp đời thường)
- Phong cách ngôn ngữ chính luận
- Lí giải: văn bản là lời kêu gọi cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội. Văn bản chưa đựng nhiều từ ngữ chính luận: thói quen tốt, thói quen xấu, tệ nạn, nếp sống đẹp, văn minh,....  
- Nội dung: Nhận thức thói quen tốt và thói quen xấu trong xã hội để tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội.
Văn bản 11
- Phong cách ngôn ngữ chính luận
- Lí giải: văn bản là lời kêu gọi chống nạn thất học. Văn bản chứa đựng nhiều từ ngữ của văn chính luận: Quốc dân Việt Nam, chủ ấp, chủ đồn điền, chủ hầm mỏ, tá điền, công cuộc xây dựng nước nhà, quyền bầu cử và ứng cử.....
- Nội dung: Nạn thất học ở nước ta từ thời Pháp thuộc và lời kêu gọi của Bác Hồ: Tất cả các giai tầng trong xã hội phải giúp đỡ nhau, cùng nhau học tập để nâng cao dân trí để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà.

Văn bản 12
Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp.
Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.
Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày này đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên; những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng loá. Cây gạo như treo rung ring hàng ngàn nồi cơm gạo mới.
(Vũ Tú Nam)
- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
- Lí giải: Đoạn văn miêu tả cây gạo giàu hình tượng và tính biểu cảm. Trong văn bản sử dụng nhiều biện pháp tu từ như: so sánh: những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng; Cây gạo như treo rung ring hàng ngàn nồi cơm gạo mới. Nhân hóa: Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân; Cây đứng im cao lớn, hiền lành; ......
- Nội dung: Vẻ đẹp của cây gạo lúc nở hoa và lúc kết thành quả. 
2. Xác định văn bản theo phương thức biểu đạt
Bài tập 1
Các văn bản dưới đây sử dụng phương thức biểu đạt nào:
a) Tự sự
b) Miêu tả
c) Lập luận
d)  Biểu cảm                                    
đ) Thuyết minh
Bài tập 2
Chữ người tử tù là văn bản Tự sự có kết hợp các phương thức: Miêu tả, biểu cảm
Văn bản trên có hệ thống các sự việc, chi tiết liên quan đến nhau và qua đó đã làm nổi bật tính cách nhân vật Huấn Cao, viên quản ngục. Đồng thời trong văn bản có những đoạn Nguyễn Tuân miêu tả tâm trạng của viên Quản ngục, cũng như miêu tả buồng giam trong cảnh cho chữ (Miêu tả). Hơn thế nữa trong tác phẩm, tác gải đã nhiều lần bày tỏ cảm xúc của mình đối với nhân vật.
Bài tập 3
Đoạn trích Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh văn bản lập luận có kết hợp các phương thức: biểu cảm. 
Trong văn bản đã dùng lí lẽ và dẫn chứng để chứng minh xã hội nước ta (thời điểm ông sống) tuyệt nhiên không có luân lí xã hội (lập luận). Đồng thời trong văn bản tác giả đã dùng nhiều câu cảm thán, câu hỏi tu từ, những cụm từ ẩn chứa tình cảm đồng bào sâu nặng.
Bài tập 4: Những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ: biểu cảm, tự sự, miêu tả.

                                                        CHƯƠNG 3:
XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT VÀ TÁC DỤNG CỦA CHÚNG TRONG VĂN BẢN
I. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ CƠ BẢN
1. Biện pháp tu từ Điệp ngữ
1.1. Điệp ngữ là gì?
Ðiệp ngữ  là biện pháp lặp đi lặp lại có ý thức những từ ngữ nào đó nhằm mục đích mở rộng, nhấn mạnh ý nghĩa hoặc gợi ra những cảm xúc trong lòng người đọc.
Ví dụ:    
Cũng cờ, cũng biển cũng cân đai
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
                                                     ( Nguyễn Khuyến – Vịnh tiến sĩ giấy)
1.2. Các loại điệp ngữ
Có một số hình thức điệp cơ bản như : điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ vòng tròn.
Ðiệp ngữ nối tiếp:  những từ ngữ được lặp lại trực tiếp đứng bên nhau:
Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu
Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều
[...]
Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa
Thương em, thương em, thương em biết mấy.
(Phạm Tiến Duật)
Ðiệp ngữ cách quãng: những từ ngữ được lặp lại đứng cách xa nhau
Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời.
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông, mưa xa khơi
                                                              (Tây Tiến- Quang Dũng)
Điệp ngữ vòng tròn: những từ ngữ đứng cuối câu trước được láy lại thành những từ ngữ đứng đầu câu sau
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai.
                                                       ( Chinh Phụ Ngâm - Ðặng Trần Côn)
1.3 Bài tập rèn luyện
     Bài tập 1
    	Tìm những từ ngữ được lặp đi lặp lại trong đoạn thơ sau. Nhận xét về tác dụng của việc lặp đi lặp lại ấy: 

Ta với mình, mình với ta 
Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh 
Mình đi, mình lại nhớ mình 
Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu... 
Nhớ gì như nhớ người yêu 
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương 
Nhớ từng bản khói cùng sương 
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về. 
Nhớ từng rừng nứa bờ tre 
Ngòi Thia sông Ðáy, suối Lê vơi đầy 
Ta đi, ta nhớ những ngày 
Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi...
(Việt Bắc – Tố Hữu)

Bài tập 2
Hãy cho biết điệp ngữ trong hai văn bản sau thuộc những tiểu loại nào
a)   Hoa dãi nguyệt, nguyệt in một tấm
Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông
                                                     ( Chinh Phụ Ngâm - Ðặng Trần Côn)
 Điệp nối tiếp và điệp cách quảng
b) Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. 
(Cảnh khuya – Hồ Chí Minh)
 Điệp vòng tròn
 c) Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu. 
(Cây Tre Việt Nam – Thép Mới) 
 Điệp nối tiếp
Bài tập 3
Tìm điệp ngữ trong những đoạn trích dưới đây và cho biết tác dụng của nó.
Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do!Dân tộc đó phải được độc lập!
(Hồ Chí Minh)

Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm, biển lặng mới yên tấm lòng.
(Ca dao)
- Tác dụng của điệp ngữ:
+ Trong đoạn văn của Hồ Chí Minh, các điệp ngữ có tác dụng nhấn mạnh tinh thần đấu tranh của dân tộc và sự xứng đáng được hưởng quyền tự do độc lập của dân tộc ấy.
+ Trong bài ca dao, các điệp ngữ có tác dụng khắc hoạ sự vất vả gian nan của người nông dân.
Bác là người Ông. Bác là người cha. Bác là nhà thơ. Bác là nhà triết học. Hoà bình ta có thể vẽ Bác buông cần câu trên một dòng suối thời gian. Nhưng bây giờ dựng tượng Người, ta sẽ dựng tượng Hồ Chí Minh. Người du kích Hồ Chí Minh. Vị tướng Hồ Chí Minh. Vị du kích. Người chỉ huy.
(Chế Lan Viên)
Trong đoạn văn Chế Lan viên đã dùng nhiều điệp từ, điệp ngữ nhằm nhấn mạnh tài năng và vẻ đẹp nhân cách của Hồ Chí Minh trên nhiều bình diện: chính trị, quân sự, văn hóa, văn học.
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm ngát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa.
(Nguyễn Đình Thi – Đất nước)
- Các dạng của phép điệp: điệp từ (của, những, nước, chúng ta,...); điệp ngữ (đây là của chúng ta); điệp cấu trúc cú pháp (Trời xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta; Những cánh đồng…/ Những ngả đường…/ Những dòng sông…). 
- Hiệu quả nghệ thuật: góp phần tạo nên nhịp thơ dồn dập, âm hưởng hào hùng, giọng điệu hùng biện; tạo sự xuất hiện liên tiếp của hình ảnh, mở ra bức tranh toàn cảnh một giang sơn giàu đẹp; khẳng định mạnh mẽ quyền làm chủ và bộc lộ mãnh liệt niềm tự hào của tác giả. 
2. Biện pháp tu từ So sánh
Bài tập 1
- Trẻ em như búp trên cành
- rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.
- Giữa các sự vật, sự việc so sánh với nhau phải có nét nào đó giống nhau.
· trẻ em và búp trên cành, giống nhau: non tơ, được nâng niu,...
· rừng đước và dãy trường thành, giống nhau: dựng lên cao, thẳng đứng, dài dặc,...
- So sánh có tác dụng làm nổi bật cái được nói đến, bộc lộ sự cảm nhận của người nói (viết), gợi ra hình ảnh cụ thể, truyền cảm. Hãy so sánh:
· Trẻ em biết ngoan ngoãn, biết học hành là ngoan với Trẻ em như búp trên cành - Biết ngoan ngoãn, biết học hành là ngoan.
· rừng đước dựng lên cao ngất với rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận
- So sánh là thao tác phổ biến, được dùng trong suy nghĩ, nói năng,... Có sự so sánh để làm nổi bật cái được nói đến thông qua liên hệ giống nhau giữa các sự vật, sự việc (như trong ví dụ (1) và (2) ở trên); so sánh kiểu này là phép so sánh - một biện pháp tu từ. Nhưng cũng có sự so sánh để phân biệt đặc điểm khác nhau giữa các sự vật, sự việc (như trong câu văn của Tạ Duy Anh); so sánh kiểu này không phải là phép so sánh - biện pháp tu từ mà chính là so sánh luận lí.
Bài tập 2
	Vế A
(cái được so sánh)
	Phương diện
so sánh
	Từ so sánh
	Vế B
(cái dùng để so sánh - cái so sánh)

	(1) Trẻ em
	
	như
	búp trên cành

	(2) rừng đước
	dựng lên cao ngất
	như
	hai dãy trường thành vô tận


Trường hợp (1) không đầy đủ các yếu tố; trường hợp (2) đầy đủ các yếu tố.
b) Đặt những từ ngữ chứa hình ảnh so sánh trong các câu sau đây vào bảng mô hình cấu tạo của phép so sánh và nêu nhận xét.
	Vế A
(cái được so sánh)
	Phương diện
so sánh
	Từ so sánh
	Vế B
(cái dùng để so sánh - cái so sánh)

	chí lớn ông cha
	
	
	Trường Sơn

	lòng mẹ
	bao la sóng trào
	
	Cửu Long

	con người
	không chịu khuất
	như
	tre mọc thẳng


c) Các từ so sánh thường gặp: là, như là, tựa như là, y như, hệt như, giống như, tựa như, bao nhiêu... bấy nhiêu... )
Bài tập 3 
3. Biện pháp tu từ Nhân hóa
Bài tập rèn luyện
Bài tập 1
1. Những sự vật nào được nhân hoá trong các câu dưới đây:
(1) Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả (Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng)
 (2) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín (Thép Mới)
 (3)  Trâu ơi, ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta.
(Ca dao)
Các sự vật được nhân hoá trong các câu là: Miệng, tai, mắt, chân, tay  (1); tre (2); trâu (3).
2. Dựa vào các từ in đậm trên, hãy phân biệt các kiểu nhân hóa.
(1) Dùng từ gọi người để gọi vật.
(2) Dùng từ chỉ họat động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.
(3) Trò chuyện, xưng hô với con vật như đối với người
Bài tập 2
(1) Miêu tả sống động, người đọc dễ hình dung cảnh nhộn nhịp, bận rộn của tàu xe trên bến cảng.
(2) Quan sát, ghi chép, tường thuật một cách khách quan
So sánh các cặp từ ngữ in đậm tương ứng (đông vui/rất nhiều tàu xe; tàu lớn, tàu bé/xe to, xe nhỏ; bận rộn/hoạt động liên tục) người đọc dễ dàng nhận thấy tác dụng gợi tả quang cảnh bến cảng sống động, với cái nhìn hồn nhiên của con mắt trẻ thơ mà phép nhân hoá đã tạo ra ở đoạn văn (1).
Bài tập 3
Cách viết trong hai đoạn văn dưới đây có gì khác nhau? Cách viết nào phù hợp với văn biểu cảm, cách viết nào phù hợp với văn thuyết minh?
(1) Trong họ hàng nhà chổi thì cô bé Chổi Rơm vào loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại,cuốn từng vòng quanh người, trông cứ như áo len vậy. (Vũ Duy Thông)
 (2) Trong các loại chổi, chổi rơm vào loại đẹp nhất. Chổi được tết bằng rơm nếp vàng.Tay chổi được tết săn lại thành sợi và quấn quanh thành cuộn.
· So sánh các cặp từ ngữ in đậm tương ứng;
· Những hình ảnh nhân hoá (trong đoạn (1)) phù hợp để biểu cảm. 
· Cách viết trong đoạn 2 phù hợp với văn thuyết minh.
Bài tập 4
Hãy đánh dấu () vào ô trống trước những ví dụ bạn cho là nhân hoá.
  Hoa của nó treo lủng là lủng lẳng từng chùm như những chiếc đèn lồng xanh hồng hồng nhỏ xíu, xinh ơi là xinh. (Hồng Nhu)
 Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hãy nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. (Ca dao)
 Em hỏi cây Kơnia:
Gió mày thổi về đâu?
Về phương mặt trời mọc. (Ngọc Anh)
 Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ trở về. Nắng sáng cũng mong. Cây cũng nhớ...(Chế Lan Viên)
 Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. (Ca dao)
Bài tập 4
- (a): Núi (ơi), núi (che) – coi sự vật như người để trò chuyện, xưng hô.
- (b): (cua, cá) tấp nập; (cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm,...) cãi cọ om sòm - dùng từ ngữ chỉ tính chất, hoạt động của con người để chỉ tính chất, hoạt động của đối tượng không phải con người; họ, anh - dùng từ ngữ gọi người để gọi con vật;
 Thể hiện được một cách sinh động hình ảnh các sự vật, thể hiện được cái nhìn ngộ nghĩnh, hồn nhiên mà tinh tế của tác giả; các sự vật gần gũi với con người,...
- (c): (chòm cổ thụ) dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn, (thuyền) vùng vằng - dùng từ ngữ chỉ tính chất, hoạt động của con người để chỉ tính chất, hoạt động của đối tượng không phải con người;
- (d): (cây) bị thương, thân mình, vết thương, cục máu - dùng từ ngữ chỉ tính chất, hoạt động, bộ phận của con người để chỉ tính chất, hoạt động, bộ phận của đối tượng không phải con người.
4. Biện pháp tu từ Ẩn dụ
Bài tập rèn luyện
Bài tập 1: 
Ba cách diễn đạt dưới đây có gì khác nhau? Anh/chị thích cách diễn đạt nào nhất? Vì sao?
Cách 1:Bác Hồ mái tóc bạc
                   Đốt lửa cho anh nằm
Cách 2:Bác Hồ như Người Cha
                    Đốt lửa cho anh nằm
Cách 3:Người Cha mái tóc bạc
                 Đốt lửa cho anh nằm                 (Minh Huệ)
- Sự khác nhau giữa các cách nói:
+ Cách 1: nói theo cách bình thường;
+ Cách 2: có sử dụng so sánh;
+ Cách 3: sử dụng ẩn dụ.
- Trong các cách nói trên, cách nói có sử dụng ẩn dụ vừa mang được nội dung biểu cảm, có tính hình tượng, lại hàm súc, cô đọng, giàu sức gợi cảm.
Bài tập 2
Trước hết, cần xác định đúng phép ẩn dụ trong từng câu. Sau đó, suy nghĩ, liên tưởng để hiểu được "cái được so sánh" ẩn đi trong từng trường hợp. Tiếp đến, đặt hình ảnh dùng để so sánh bên cạnh hình ảnh được so sánh để xác định mối quan hệ tương đồng giữa chúng.
- Các hình ảnh ẩn dụ:
+ ăn quả, kẻ trồng cây;
+ mực – đen , đèn – sáng;
+ thuyền, bến;
+ Mặt Trời (trong câu Thấy một Mặt Trời trong lăng rất đỏ).
- Các hình ảnh trên tương đồng với những gì?
+ ăn quả tương đồng với sự hưởng thụ thành quả (tương đồng về cách thức); kẻ trồng cây tương đồng với người làm ra thành quả (tương đồng về phẩm chất);
+ mực – đen tương đồng với cái tối tăm, cái xấu (tương đồng về phẩm chất); đèn – rạng tương đồng với cái sáng sủa, cái tốt, cái hay, cái tiến bộ (tương đồng về phẩm chất);
+ thuyền – bến tương đồng với người ra đi – người ở lại; sự chung thuỷ, sắt son của "người ở" đối với "kẻ đi" (tương đồng về phẩm chất);
+ Mặt Trời tương đồng với Bác Hồ (tương đồng về phẩm chất).
Bài tập 3
Trong những câu dưới đây, người viết đã sử dụng phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác như thế nào? Thử đánh giá về tác dụng biểu đạt của các hình ảnh ẩn dụ ấy.
a)                                          Cha lại dắt con đi trên cát mịn
                                    Ánh nắng chảy đầy vai.              (Hoàng Trung Thông)
b)                                 Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. (Trần Đăng Khoa)
d)  Em thấy cả trời sao
Xuyên qua từng kẽ lá
Em thấy cơn mưa rào
Ướt tiếng cười của bố.        (Phan Thế Cải)
- Các từ ngữ ẩn dụ:
+ (Ánh nắng) chảy;
+ (Tiếng rơi) rất mỏng;
+ Ướt (tiếng cười).
- Tác dụng gợi tả hình ảnh, gợi cảm:
+ Ánh nắng, vốn đem đến cho cảm nhận của chúng ta qua màu sắc, cường độ ánh sáng (nắng vàng tươi, nắng vàng nhạt, nắng chói chang,…); ở đây, đã hiện ra như là một thứ "chất lỏng" để có thể "chảy đầy vai"; sự chuyển đổi này giúp gợi tả sinh động hình ảnh của nắng, nắng không còn đơn thuần là "ánh sáng" mà còn hiện ra như là một "thực thể" có thể cầm nắm, sờ thấy.
+ Tiếng lá rơi, vốn là âm thanh, được thu nhận bằng thính giác, không có hình dáng, không cầm nắm được; ở đây, nhờ sự chuyển đổi cảm giác, cái nhẹ của tiếng lá rơi được gợi tả tinh tế, trở nên có hình khối cụ thể (mỏng – vốn là hình ảnh của xúc giác) và có dáng vẻ (rơi nghiêng – vốn là hình ảnh của thị giác).
+ Tiếng cười là một loại âm thanh, ta nghe được. Ở đây, người ta như còn nhìn thấy tiếng cười và cảm nhận được tiếng cười qua xúc giác: ướt tiếng cười. Sự chuyển đổi cảm giác trong hình ảnh ẩn dụ này gợi tả được tiếng cười của người bố qua sự cảm nhận của tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên.
Các hình ảnh ẩn dụ chuyển đổi cảm giác ở trên cho thấy: với kiểu ẩn dụ này, không những đối tượng được miêu tả hiện ra cụ thể (ngay cả đối với những đối tượng trừu tượng) mà còn thể hiện được nét độc đáo, tinh tế trong sự cảm nhận của người viết, những liên tưởng, bất ngờ, thú vị là sản phẩm của những rung động sâu sắc, sự nhạy cảm, tài hoa.
5. Biện pháp tu từ Hoán dụ
Bài tập rèn luyện
Bài tập 1
1. Các từ in đậm trong những câu thơ dưới đây có gì đặc biệt? Chúng được dùng để chỉ ai?
Áo nâu cùng với áo xanh
Nông thôn cùng với thị thành đứng lên.
Các từ in đậm được dùng để biểu thị những đối tượng có mối quan hệ gần gũi với nó.
- Áo nâu: chỉ người nông dân; áo xanh: chỉ người công nhân;
- Nông thôn: chỉ những người ở nông thôn; thành thị: chỉ những người sống ở thành thị.
2.  Dựa vào gợi ý trên, hãy điền các từ in đậm và đối tượng mà nó biểu thị vào bảng sau:
	Sự vật, hiện tượng dùng để biểu thị
	Sự vật, hiện tượng được biểu thị

	
	


3.  Thử thay thế các từ in đậm trong những câu thơ trên bằng cái mà nó biểu thị (gọi tên), so sánh từ đó rút ra nhận xét về tác dụng biểu đạt của phép hoán dụ.
- Nếu nói Người nông dân cùng với người công nhân - Người nông thôn cùng với người thị thành đứng lên thì so với nguyên văn ý nghĩa có thay đổi không?
 Nghĩa gốc không thay đổi, nhưng sẽ mất đi sự cô đọng, không còn sức gợi hình, gợi cảm như khi biểu thị bằng các hình ảnh hoán dụ.
Bài tập 2
1.  Đọc các câu thơ sau, các từ in đậm biểu thị những gì?
a)Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.     (Hoàng Trung Thông)
b) Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.        (Ca dao)
c) Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú cháu
Gặp nhau Hàng Bè.                (Tố Hữu)
d)Cầu này cầu ái cầu ân.
Một trăm con gái rửa chân cầu này.(Ca dao)
- Bàn tay: vốn là một bộ phận mà con người dùng nó để lao động, ở đây dùng để chỉ những người lao động, sức lao động;
- Một, ba: vốn là những từ biểu thị số lượng cụ thể, ở đây được dùng để biểu thị chung về số lượng ít (một), số lượng nhiều (ba), không còn mang ý nghĩa số lượng cụ thể, xác định nữa;
- Đổ máu: dấu hiệu của sự xô xát dẫn đến thương tích, hi sinh, mất mát; ở đây được dùng để biểu thị thời điểm xảy ra chiến sự, chiến tranh.
- Một trăm: lấy số lượng cụ thể để chỉ số lượng vô hạn
2. Dựa vào các gợi ý, hãy lựa chọn các cụm từ chỉ những kiểu quan hệ cho dưới đây và điền vào những vị trí thích hợp theo mẫu sau:
	Cái dùng để biểu thị
	Kiểu quan hệ
	Cái được biểu thị

	áo nâu, áo xanh
(áo nâu cùng với áo xanh)
	Lấy một bộ phận để gọi toàn thể
	người nông dân, người công nhân

	Nông thôn, Thành thị
(nông thôn cùng với thị thành đứng lên)
	Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng
	những người ở nông thôn, những ngời ở thành thị

	bàn tay
(bàn tay ta làm nên tất cả)
	Lấy một bộ phận để gọi toàn thể
	những người lao động, sức lao động

	một, ba
(một cây làm chẳng nên non - ba cây chụm lại nên... )
	Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
	số lượng ít, số lượng nhiều

	đổ máu
(ngày huế đổ máu)
	Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
	xảy ra chiến sự

	một trăm
	Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
	Số lượng nhiều, vô hạn


Bài tập 3
-  Làng xóm ta (chỉ những người nông dân): quan hệ giữa cái chứa đựng và cái bị chứa đựng;
- Mười năm (chỉ thời gian trước mắt), trăm năm (chỉ thời gian lâu dài): quan hệ giữa cái cụ thể và cái trừu tượng;
- Áo chàm (chỉ người Việt Bắc): quan hệ giữa dấu hiệu của sự vật và sự vật;
- Trái Đất (chỉ những người sống trên trái đất - nhân loại nói chung): quan hệ giữa cái chứa đựng và cái bị chứa đựng.
6. Biện pháp tu từ Nói giảm – nói tránh
Bài tập rèn luyện
Bài tập 1
Hãy tìm và phân tích biện pháp nói giảm nói tránh trong các trường hợp sau:
· Gẫy cành thiên hương  nói về cái chết
· Thôi rồi  sự hy sinh
· Mất, về  cái chết
· Lên đường theo tổ tiên  cái chết
II. BÀI TẬP RÈN LUYỆN XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT VÀ TÁC DỤNG CỦA CHÚNG TRONG VĂN BẢN
Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật đặc sắc và tác dụng của chúng trong các văn bản sau 
Văn bản 1
Sao anh không về chơi thôn Vĩ? 
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 
Lá trúc che ngang mặt chữ điền. (Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử)
· Câu hỏi tu từ: Sao anh không về chơi thôn Vĩ? 
· Điệp từ: Nắng
· So sánh: Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 
Văn bản 2
Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất; 
Tôi muốn buộc gió lại 
Cho hương đừng bay đi. (Vội vàng – Xuân Diệu)
· Điệp ngữ: Tôi muốn
· Nói quá: tắt nắng, buộc gió
Văn bản 3
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Toả nắng xuống giòng sông lấp loáng(Nhớ con sông quê hương – Tế Hanh)
· Ẩn dụ: Nước gương
· Nhân hóa: soi tóc những hàng tre
· So sánh: Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Văn bản 4
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.(Tràng giang - Huy Cận)
· Đảo ngữ: Lơ thơ cồn nhỏ
· Đối lập: Nắng xuống, trời lên - Sông dài, trời rộng
· Từ láy: đìu hiu
· Cách kết hợp từ đặc biệt: sâu chót vót
Văn bản 5
Những đêm trăng hiền từ 
Biển như cô gái nhỏ 
Thầm thì gửi tâm tư 
Quanh mạn thuyền sóng vỗ 
...
Những ngày không gặp nhau 
Biển bạc dầu thương nhớ 
Những ngày không gặp nhau 
Lòng thuyền đau - rạn vỡ 
Nếu từ giã thuyền rồi 
Biển chỉ còn sóng gió" (Thuyền và biển – Xuân Quỳnh)
· Nhân hóa: Những đêm trăng hiền từ
· So sánh: Biển như cô gái nhỏ 
· Ẩn dụ: Thuyền, biển
Văn bản 6
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...(Từ ấy – Tố Hữu)
· Ẩn dụ: nắng hạ, mặt trời chân lí, chói
· So sánh: Hồn tôi là một vườn hoa lá
Văn bản 7
"Chúng đem bom nghìn cân
Dội lên trang giấy 
Mỏng như một ánh trăng ngần
Hiền như lá mọc mùa xuân"         (Trang giấy học trò - Chính Hữu)
Ẩn dụ: hình ảnh trang giấy trắng chỉ sự ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ
Đối lập bom nghìn cân với trang giấy mỏng manh
So sánh trang giấy mỏng như một ánh trăng ngần, trang giấy hiền như lá mọc mùa xuân
Văn bản 8
Khi mặt trời lên tỏ
Nước xanh chuyển màu hồng
 Cờ trên tàu như lửa
Sáng bừng cả mặt sông          (Nguyễn Hồng Kiên)
Biện pháp nghệ thuật so sánh: Cờ trên tàu như lửa
Văn bản 9
  Quyển vở này mở ra
Bao nhiêu trang giấy trắng
Từng dòng kẻ ngay ngắn
Như chúng em xếp hàng     (Quang Huy)
Biện pháp nghệ thuật so sánh: Từng dòng kẻ ngay ngắn - Như chúng em xếp hàng
Văn bản 10
Mình về với Bác đường xuôi
Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người.
Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời
Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường.
Nhớ Người những sáng tinh sương
Ung dung yên ngựa trên đường suối reo
Nhớ chân Người bước lên đèo
Người đi, rừng núi trông theo bóng Người.....
                              (Nhớ Việt Bắc – Tố Hữu)
· Biện pháp điệp từ: Người, Nhớ
· Nhân hóa: rừng núi trông theo bóng Người
Văn bản 11
Thoắt cái lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bôn hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.  (Đường đi Sa Pa – Nguyễn Phan Hách)  
· Biện pháp điệp ngữ: Thoắt cái, Thoắt cái
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, rông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm
                                       Trời êm bể lặng mới yên tầm lòng                                   (Đi cấy – Ca dao)  
· Biện pháp điệp từ: trông
Văn bản 12
Đồng làng vương chút heo may
Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim
Hạt mưa mải miết trốn tìm
Cây đào trước cửa lim dim mắt cười
(Tháng giêng của bé – Đỗ Quang Huỳnh)
Biện pháp Nhân hóa: Mầm cây tỉnh giấc, Hạt mưa mải miết trốn tìm, Cây đào trước cửa lim dim mắt cười
Văn bản 13
Cơn giông như được báo trước rào rào kéo đến. Ngàn vạn lá gạo múa lên, reo lên. Chúng chào anh em của chúng lên đường...Cây gạo rất thảo và rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, góp với bốn phương kết quả dòng nhựa của mình.
- Biện pháp nghệ thuật Nhân hóa: Ngàn vạn lá gạo múa lên, reo lên. Chúng chào anh em của chúng lên đường...Cây gạo rất thảo và rất hiền
Văn bản 14
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
 Cỏ đón giêng hai,chim én gặp mùa,
 Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
 Chiếc nôi dừng bỗng gặp cánh tay đưa.  (Tiếng hàt con tàu - Chế  Lan Viên )
So sánh: Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ - Con gặp lại nhân dân như cỏ đón giêng hai, Con gặp lại nhân dân như chim én gặp mùa, Con gặp lại nhân dân như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa, Con gặp lại nhân dân như Chiếc nôi dừng bỗng gặp cánh tay đưa.
                                              CHƯƠNG 4:
PISA VỚI VIỆC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU NGỮ VĂN.
BÀI TẬP 1: Đọc kĩ  bài thơ "Muốn làm thằng Cuội" và trả lời các câu hỏi[footnoteRef:1]: [1:   Nguồn: Vận dụng cách thiết kế câu hỏi đánh giá năng lực đọc hiểu của PISA vào môn Ngữ văn -  Th.S Đỗ Thu Hà - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam  (http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/van-dung-cach-thiet-ke-cau-hoi-danh-gia-nang-luc-doc-hieu-cua-pisa-vao-mon-ngu-van-83406-u.html) ] 

Đêm thu buồn lắm, chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu có bạn can chi tủi,
Cùng gió cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười
                 (Ngữ văn 8, Tập 1,NXB Giáo dục 2013)
Câu hỏi 1: Vì sao nhân vật "em"trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội lại có tâm trạng buồn và chán ?
A. Vì cảnh đêm thu lạnh giá cô đơn gợi nỗi buồn sâu thẳm trong ḷòng nhân vật.
B. Vì  khát vọng (muốn lên cung trăng chơi) không bao giờ thực hiện được.
C. Vì chị Hằng người bạn thân với nhân vật em nay đã ở một nơi rất xa.
D. Vì cảm thấy chán nản, hoài nghi cuộc sống đáng buồn ở nơi trần thế.
Câu hỏi 2: Từ "Cung quế" trong bài thơ được hiểu với nghĩa nào sau đây?
A. Cung trăng (nơi đó có cây quế)
B. Cung cấm (nơi ở của chị Hằng)
C. Gốc cây đa (nơi chú Cuội ngồi)
D. Cung vua (nơi ở của Ngọc Hoàng)
 Câu hỏi 3: Hãy cho biết các nhận định sau về ý nghĩa cái cười trong hai câu thơ cuối của bài thơ Muốn làm thằng Cuội là ĐÚNG hay SAI? 
	STT
	Ý nghĩa cái cười
	Đúng/Sai

	1
	Bộc lộ niềm vui sướng của nhà thơ trước thiên nhiên tươi đẹp
	

	2
	Cho thấy thái độ bất hòa của tác giả đối với cuộc sống thực tại
	

	3
	Khẳng định niềm vui về một cuộc sống tự do đầy mộng tưởng
	

	4
	Thể hiện vẻ đẹp của tâm hồn thơ lãng mạng pha chút ngông nghênh
	


 Câu  hỏi 4: Vì sao nói bài thơ Muốn làm thằng Cuội (Tản Đà) đã thể hiện rõ những tìm tòi đổi mới so với thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật cổ điển? Anh, chị hãy đưa ra 2 lí do.
TRẢ LỜI
· Hồn thơ lãng mạn, bay bổng pha chút ngông nghênh, kiêu bạc thể hiện rõ cái tôi cá nhân của Tản Đà; ngôn ngữ: trong sáng, bình dị, gần gũi, có giá trị biểu cảm cao (buồn lắm, chán nửa rồi, xin chị, can chi, thế mới....)
· Tứ thơ: lạ, hóm hỉnh, thể hiện được chiều sâu ý nghĩa: tấm lòng của tác giả với cuộc đời (khác với vẻ đẹp ước lệ, tượng trưng của thơ ca cổ); hình ảnh thơ: độc đáo, sáng tạo, có sức khơi gợi (vượt ra khỏi thế giới của những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng quen thuộc trong thơ Đường).   
 Câu hỏi 5: Nhân vật "em" trong bài thơ muốn rời xa cuộc sống thực tại để vơi bớt đi những buồn phiền, sầu muộn trong lòng. Em có đồng ý với cách giải quyết đó không? Vì sao?
Mức tối đa: Học sinh lập luận logic, diễn đạt mạch lạc và đưa ra được 2 trong những lí do sau ở câu trả lời: hồn thơ, tứ thơ, hình ảnh, ngôn ngữ.
· Hồn thơ lãng mạn, bay bổng pha chút ngông nghênh, kiêu bạc thể hiện rõ cái tôi cá nhân của Tản Đà; ngôn ngữ: trong sáng, bình dị, gần gũi, có giá trị biểu cảm cao (buồn lắm, chán nửa rồi, xin chị, can chi, thế mới....)
· Tứ thơ: lạ, hóm hỉnh, thể hiện được chiều sâu ý nghĩa: tấm lòng của tác giả với cuộc đời (khác với vẻ đẹp ước lệ, tượng trưng của thơ ca cổ); hình ảnh thơ: độc đáo, sáng tạo, có sức khơi gợi (vượt ra khỏi thế giới của những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng quen thuộc trong thơ Đường).   
· …
Mức chưa tối đa: Học sinh nêu được một trong 2 lí do đã đề cập ở trên.
Mức không đạt: Các câu trả lời chung chung, mơ hồ, lạc đề, không đúng yêu cầu câu hỏi. Ví dụ:
· Bài thơ đã có những tìm tòi đổi mới thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật cổ điển của tác giả.
· Bài thơ rất hay, khác hẳn những bài thơ thất ngôn bát cú khác.
· Bài thơ được làm theo thể thất ngôn bát cú.
· …
· Không trả lời/ Học sinh không làm bài.      
Câu hỏi 5
Mức tối đa: Học sinh đưa ra được quan điểm; lập luận logic, diễn đạt mạch lạc; có sức thuyết phục (biết đặt vào từng hoàn cảnh xã hội cụ thể để lí giải).
· Không đồng ý, vì đó chỉ là những ý tưởng viển vông, không có trong thực tế; không cải tạo được hoàn cảnh.
· Có thể chấp nhận được, vì trong xã hội thời bấy giờ những trí thức như nhà thơ khó có thể làm được điều gì hơn.
· Có thể chấp nhận được, khi người ta biết rõ mình không thể làm gì khác; mơ ước cũng có ích lợi nhất định.
· Rất khó để có được quan điểm rõ ràng, phải tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, phải biết người đó như thế nào mới đánh giá được cách lựa chọn của họ.
· …
Mức chưa tối đa: Học sinh đưa ra được quan điểm; lập luận logic, diễn đạt tương đối rõ ràng; có thể chấp nhận được.
· Không đồng ý, vì những kiểu mơ ước như vậy chẳng giải quyết được gì.
· Đồng ý, vì đôi lúc mơ ước cũng giúp người ta đỡ buồn.
· Rất khó nói, vì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan hoặc chủ quan.
· …
Mức không đạt: Các câu trả lời chỉ nêu quan điểm mà không giải thích; mơ hồ, chung chung; không đúng yêu cầu câu hỏi.
· Em không đồng ý.
· Em cũng có những mơ ước như vậy.
· Mơ ước thật thú vị.
· …
BÀI TẬP 2: Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi dưới đây[footnoteRef:2]: [2:  Nguồn: Vận dụng cách thiết kế câu hỏi đánh giá năng lực đọc hiểu của PISA vào môn Ngữ văn -  Th.S Đỗ Thu Hà - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam  (http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/van-dung-cach-thiet-ke-cau-hoi-danh-gia-nang-luc-doc-hieu-cua-pisa-vao-mon-ngu-van-83406-u.html)] 

"Có người nghĩ rằng cần có nhiều tiền mới có thể hưởng thụ thực sự. Nhưng không. Với tiền, bạn có thể sở hữu nhiều thứ. Nhưng chỉ sở hữu thôi thì không mang lại hạnh phúc. Và chỉ sở hữu, không có nghĩa là biết hưởng thụ. Một người biết tận hưởng chiếc máy ảnh xịn khác với một người sở hữu máy ảnh chỉ vì muốn người khác khen là nó rất xịn. Một người thực sự hiểu, và biết tận hưởng tốc độ, tiện nghi của chiếc xe hơi khác với một người mua nó chỉ vì tin rằng việc sở hữu nó sẽ chứng tỏ mình thành đạt. Một người thực sự am hiểu hội họa, và biết giá trị của bức tranh mình mua sẽ rất khác một người bỏ nhiều tiền mua tranh chỉ để nghe những lời trầm trồ của người khác trong phòng khách nhà mình.Có người nghĩ rằng hưởng thụ cuộc sống đồng nghĩa với vật chất. Nhưng không. Hưởng thụ cuộc sống tức là tận hưởng mọi thứ tốt đẹp mà cuộc đời và vũ trụ mang đến cho bạn. Vật chất, tinh thần, thể xác. 
Cổ điển hay hiện đại. Nắng và gió, ngày và đêm. Mặt trời, mặt trăng, cây cối, núi sông và cỏ dại. Tình bạn, tình yêu. Mọi thứ, nếu bạn có thể nhận ra. Đáng buồn là nhiều lúc, chúng ta không nhận ra chúng, mà chỉ nhìn thấy những ảo ảnh khác. Chúng ta bị ảo giác.Chúng ta chỉ sở hữu mà cứ ngỡ mình đang được hưởng thụ. Đó là một ảo giác. Hoặc chúng ta đang trải qua điều này mà cứ tưởng rằng mình đang hưởng thụ một điều khác. Đó là một ảo giác khác. Ví như khi bạn tưởng mình đang tận hưởng một tình yêu say đắm, nhưng thật ra, chỉ là những thỏa mãn nhục dục. Không hơn.[…]
Hưởng thụ, hay chỉ trải qua? Kết quả khác nhau chính là sự mãn nguyện. Khi chỉ trải qua, chúng ta thường hay băn khoăn: Phải chăng đó đã là cái đẹp thực sự? Chuyến du ngoạn đáng giá? Bữa ăn đáng tiền? Phải chăng chiếc điện thoại đó là "đỉnh" nhất? Chiếc áo đó đã là đẹp nhất? Phải chăng ta đã có được thứ tương xứng với những gì ta bỏ ra? Những người thực sự hưởng thụ thì không băn khoăn, mà thường mãn nguyện. Những người thực sự tận hưởng hạnh phúc cũng vậy, họ mãn nguyện. Niềm vui đôi khi bị thúc đẩy bởi nhu cầu phải hét toáng lên cho cả thế gian. Nhưng sự mãn nguyện thường có khuôn mặt rất lặng lẽ, và hiếm khi phô trương.Tôi nhận ra rằng để hưởng thụ thực sự, chúng ta cần phải học hỏi và có hiểu biết nhất định về điều ta đang làm, đang tận hưởng, đang thưởng thức. Biết mình có gì, hiểu thứ mình có, và biết cách tận hưởng tối đa những gì mình xứng đáng được hưởng, đó mới là hưởng thụ" (Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, tr.140)
Câu 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng quan niệm của tác giả trong đoạn văn bản trên?
A. Hưởng thụ cuộc sống có nghĩa là hưởng thụ vật chất.
B. Hưởng thụ cuộc sống là tận hưởng mọi thứ tốt đẹp mà cuộc đời và vũ trụ mang đến cho bạn.
C. Hưởng thụ cuộc sống là sở hữu mọi thứ.
D. Hưởng thụ cuộc sống là thỏa mãn nhục dục trong tình yêu say đắm
(Mục đích của câu hỏi: Thu thập thông tin cốt lõi trong đoạn văn để hiểu chính xác, đầy đủ quan niệm của người viết).
Câu 2: Ý nào dưới đây không phải là quan niệm của tác giả?
A. Chỉ sở hữu không có nghĩa là biết hưởng thụ.
B. Mãn nguyện là thực sự tận hưởng hạnh phúc, là biết hưởng thụ.
C. Cần phải học hỏi và có hiểu biết nhất định về điều ta đang làm, đang tận hưởng, đang thưởng thức để hưởng thụ thực sự.
D. Cần có nhiều tiền mới có thể hưởng thụ thực sự.
(Mục đích của câu hỏi: Thu thập thông tin cốt lõi trong đoạn văn để hiểu chính xác, đầy đủ quan niệm của người viết).
Câu 3: Tác giả thuyết phục người đọc về quan điểm của mình chủ yếu bằng cách lập luận nào?
A. Giải thích khái niệm "hưởng thụ"
B. Phân tích các biểu hiện của "hưởng thụ"
C. Chứng minh sự "hưởng thụ thực sự" trong đời sống
D. Bác bỏ ý kiến khác về "hưởng thụ"
(Mục đích của câu hỏi: Yêu cầu HS đọc lại nhiều lần đoạn văn bản để nhận ra phương pháp lập luận chủ yếu của tác giả là bác bỏ: đưa ra ý kiến trái ngược để tranh luận và bày tỏ quan niệm của mình).
Câu 4: Giọng điệu tranh luận của tác giả trong đoạn văn bản là gì?
A. Nhẹ nhàng mang tính chất chiêm nghiệm
B. Gay gắt mang tính chất phản đối
C. Mạnh mẽ mang tính hùng biện
D. Mỉa mai mang tính phê phán
(Mục đích của câu hỏi: Yêu cầu HS đọc lại nhiều lần đoạn văn bản để nhận ra tác dụng các thủ pháp điệp cấu trúc câu, dùng nhiều câu hỏi tu từ, câu phủ định, câu định nghĩa,… tạo giọng tranh luận nhẹ nhàng mang tính chiêm nghiệm phù hợp với việc nêu quan niệm riêng về hưởng thụ mà không mang tính áp đặt).
Câu 5: Tác giả của đoạn văn bản trên có viết tiếp rằng: "Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?"
Theo anh/chị, quan niệm "sống thật sâu" của người viết đoạn văn bản trên gần gũi nhất với quan niệm sống nào dưới đây?
A. Để làm ngọn lửa con.
Nến tự thiêu mình trong nước mắt (Nguyễn Ngọc Ký)
B. Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh. (Nguyễn Sĩ Đại)
C. Sống toàn tâm toàn trí sống toàn hồn
Sống toàn thân và thức nhọn giác quan (Xuân Diệu)
D. Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình (Tố Hữu)
(Mục đích của câu hỏi: Kết nối thông tin trong văn bản  với nhau, và trong mối liên hệ với kiến thức, kinh nghiệm đọc hiểu của bản thân.)
Câu 6: "Hưởng thụ cuộc sống tức là tận hưởng mọi thứ tốt đẹp mà cuộc đời và vũ trụ mang đến cho bạn". (Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn). Em đồng tình hay phản đối với quan niệm "hưởng thụ cuộc sống" của Phạm Lữ Ân? Vì sao?
(Mục đích của câu hỏi: Áp dụng kiến thức đọc hiểu trong tình huống mới để bày tỏ quan niệm của mình).
BÀI TẬP 3: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
"Con sông Đà gợi cảm. Đối với mỗi người, sông Đà gợi một cách. Đã có lần tôi nhìn sông Đà như một cố nhân. Chuyến ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu, đã thấy thèm chỗ thoáng. Mải bám gót anh liên lạc, quên đi mất là mình sắp đổ ra sông Đà. Xuống một cái dốc núi, trước mắt thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Tôi nhìn cái miếng sáng loé lên một màu nắng tháng Ba Đường thi "Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu". Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn, bươm bướm trên sông Đà. Chao ôi, trông con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Đi rừng dài ngày rồi lại bắt ra sông Đà, đúng thế, nó đằm đằm, ấm ấm như gặp lại cố nhân, mặc dù người cố nhân ấy mình biết là lắm bệnh lắm chứng, chốc dịu dàng đấy, rồi chốc lại bẳn tính và gắt gỏng thác lũ ngay đấy" (Nguyễn Tuân, Người lái đò sông Đà)
Câu 1: Đoạn văn viết theo kiểu nào:
A. Diễn dịch
B. Quy nạp
C. Tổng – phân – hợp
 (Mục đích của câu hỏi: Đọc khái quát, nhận biết kiểu đoạn văn)
Câu 2: Biện pháp tu từ sử dụng hiệu quả nhất trong đoạn văn là gì?
A. Nhân hóa
B. So sánh
C. Ẩn dụ
D. So sánh và nhân hóa
(Mục đích của câu hỏi: Đọc kĩ, nhận biết cách sử dụng từ ngữ)
Câu 3: Tác giả của câu thơ "Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu" trích trong đoạn văn trên là ai?
A. Đỗ Phủ
B. Nguyễn Khuyến
C. Lí Bạch
D. Thôi Hiệu
(Mục đích của câu hỏi: Nhớ lại tác giả đã học)
Câu 4: Đoạn văn trên sử dụng kiểu câu chủ yếu nào?
A. Câu mở rộng thành phần
B. Câu đặc biệt
C. Câu rút gọn
D. Câu đơn
(Mục đích của câu hỏi: Đọc kĩ, nhận biết cách sử dụng cú pháp)
Câu 5: Vì sao tác giả viết "tôi nhìn sông Đà như một cố nhân" ?
A. Vì "Đối với mỗi người, sông Đà gợi một cách."
B. Vì "Chuyến ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu…", "Đi rừng dài ngày rồi lại bắt ra sông Đà…"
Câu 6: Cảm xúc chủ yếu của nhân vật "tôi" trong đoạn văn trên là gì?
A. Nhớ thương, bồi hồi, xao xuyến
B. Bâng khuâng, vui sướng, ngỡ ngàng
C. Háo hức, hân hoan, thương mến
D. Rạo rực, rộn ràng, hứng khởi
E. Viết ý kiến riêng của anh/chị: ............................................................................
(Mục đích của câu hỏi: Đọc kĩ, nhận biết, phát hiện nội dung từ các dấu hiệu ngôn ngữ cụ thể)
BÀI TẬP 4: Đọc bài thơ sau:[footnoteRef:3] [3:  Phạm Thị Thu Hiền (Vụ Giáo dục Trung học - Bộ GD&ĐT).] 

Mẹ và quả
                                                                      Nguyễn Khoa Điềm
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.
         (Trích từ Mẹ của nhà thơ, NXB Phụ nữ, 2008)
Câu 1: Những thông tin sau đây về bài thơ "Mẹ và quả" đúng hay sai?
	Thông tin
	Đúng 
	Sai

	1. Tác giả là một nhà thơ lãng mạn giai đoạn 1930 - 1945
	
	X

	2. Bài thơ được viết theo thể thơ tự do
	X
	

	3. Trong bài thơ, tác giả chủ yếu sử dụng hình thức ngôn ngữ tự sự
	
	X

	4. Bài thơ gieo vần chân
	
	X

	5. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là người mẹ
	
	X


    Câu 2: Nêu chủ đề của bài thơ?
- Chủ đề bài thơ: viết về hình ảnh người mẹ, về tình mẫu tử.
 Câu 3: Trong nhan đề và bài thơ, chữ “quả” xuất hiện nhiều lần. Chữ “quả” ở dòng nào mang ý nghĩa tả thực? Chữ “quả” ở dòng nào mang ý nghĩa biểu tượng?
- Trong nhan đề và bài thơ, chữ “quả” xuất hiện 5 lần. Chữ “quả” trong các dòng sau mang ý nghĩa tả thực: “Những mùa quả mẹ tôi hái được…Những mùa quả lặn rồi lại mọc”. Đó là thứ “quả” mẹ vẫn chăm sóc trong khu vườn của mẹ.
- Chữ “quả” trong dòng sau có ý nghĩa biểu tượng: “Và chúng tôi, một thứ quả trên đời…Mình vẫn còn một thứ quả non xanh”.  Các con giống như một thứ quả lớn lên từ sự chăm sóc ân cần của mẹ.
 Câu 4: Nghĩa của “trông” ở dòng thơ Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng là gì?
- Ý nghĩa từ “trông” trong dòng thơ ấy thể hiện sự trông chờ, niềm tin, hi vọng của mẹ vào những gì mà mẹ đã nhọc nhằn, lam lũ để chăm sóc. Các con chính là sự trông chờ của mẹ, thành công của các con chính là thứ “quả” mà mẹ mong chờ nhất.
 Câu 5: Trong hai dòng thơ “Những mùa quả lặn rồi lại mọc - Như mặt trời, khi như mặt trăng”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh. Hãy nêu tác dụng của biện pháp so sánh đó.
- Tác dụng của phép so sánh: mọc rồi lại lặn như mặt trời, mặt trăng là quy luật của tự nhiên. Mặt trăng, mặt trời gợi lên hình ảnh của thời gian. Gợi lên thời gian tuần hoàn, gợi lên hình ảnh mẹ vẫn bao năm  tần tảo sớm hôm chăm sóc cho vườn quả, cho các con mà không quản nhọc nhằn.
 Câu 6: Ở khổ thơ thứ nhất, hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào? Cảm xúc của nhà thơ dành cho mẹ là gì?
- Ở khổ thơ thứ nhất, người mẹ hiện lên với hình ảnh lam lũ, tần tảo, vất vả nhưng vẫn lạc quan. Cảm xúc của nhà thơ dành cho mẹ là cảm xúc yêu thương, kính trọng.
 Câu 7: Đặc sắc nghệ thuật của hai dòng thơ: Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên - Còn những bí và bầu thì lớn xuống là gì? A. Sử dụng từ trái nghĩa. B. Sử dụng hình ảnh nhân hóa. C. Sử dụng thủ pháp miêu tả. D. Sử dụng phép tương phản, đối lập.
- Chọn D.
 Câu 8: Biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng trong hai dòng thơ “Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn - Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi? Ghi lại cảm xúc của em khi đọc hai dòng thơ này.
- “Giọt mồ hôi mặn” là phép so sánh, liên tưởng độc đáo, tạo ấn tượng mạnh mẽ về những hi sinh lặng thầm mà lớn lao của mẹ. Từ đó chúng ta thấy được tình cảm sâu nặng của đứa con với công lao suốt đời của người mẹ. Đọc hai câu thơ ta càng hiểu, càng yêu hơn biết bao nhiêu bóng hình của người mẹ Việt Nam “sớm chiều nhẫn nại/Cần mẫn nuôi con suốt đời im lặng/Biết hi sinh nên chẳng nhiều lời” (Tố Hữu)
 Câu 9: Ở khổ thơ thứ hai, hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào? Hãy ghi lại cảm xúc của nhà thơ mà em cảm nhận được?
- Người mẹ hiện lên với những hi sinh thầm lặng. Giọt mồ hôi mẹ nuôi những “quả” và chúng con lớn lên mỗi ngày. Cảm xúc của nhà thơ là trân trọng, biết ơn.
 Câu 10: Phần in đậm trong dòng thơ: Và chúng tôi, một thứ quả trên đời được gọi là: A. Phụ chú. B. Khởi ngữ. C. Tình thái. D. Gọi đáp.
- Chọn B.
 Câu 11: Chữ “hái” trong dòng thơ “Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái” có nghĩa là gì?
- Có nghĩa là: Bảy mươi tuổi mẹ không còn trẻ nữa nhưng mẹ vẫn trông chờ vào những thứ “quả”, những đứa con mẹ chăm sóc từng ngày. Mong chờ được nhìn thấy thành quả của mình. Các con là thành quả chăm sóc của mẹ. Mẹ mong được nhìn thấy các con trưởng thành, thành công, thành đạt. Cho nên có một thứ quả trên đời gọi là “Quả thành công”.
 Câu 12: Chữ “mỏi” trong dòng thơ “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi” có nghĩa là gì?
- Nỗi niềm băn khoăn, lo lắng của nhà thơ khi hình dung một ngày mai đôi tay của mẹ sẽ không còn đủ khỏe nữa để chăm sóc, để bên cạnh con. Vì con dù có là ai đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cuộc đời mỗi chúng con. Mẹ là gốc phong ba cho con được tựa vào.
 Câu 13: Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai dòng thơ cuối bài? Tác dụng của những biện pháp đó là gì?
- Biện pháp tu từ được sử dụng: nói giảm nói tránh, ẩn dụ
- Tác dụng: từ “mỏi” để chỉ tuổi già của mẹ, lo lắng khi không còn mẹ bên cạnh.
- Ẩn dụ: “quả non  xanh” – mỗi con người đều thấy mình còn non dại, bé nhỏ khi xa rời bàn tay mẹ. Vì “con dù lớn vẫn là con của mẹ/đi suốt đời lòng mẹ vẫn bên con”. Mẹ là chỗ dựa nên vắng mẹ rồi, xa mẹ rồi con sợ con sẽ không còn ai bên cạnh bảo ban, sẻ chia… đó là cảm xúc không chỉ riêng nhà thơ mà còn là của tất cả chúng ta.
 Câu 14: Ở khổ thơ thứ ba, hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào? Hình dung và ghi lại tâm trạng của nhà thơ trong hai dòng thơ cuối bài.
- Hình ảnh người mẹ hiện lên: 70 tuổi, bàn tay mẹ mỏi. Mẹ đã già, sức khỏe đã yếu.
- Tâm trạng nhà thơ: lo lắng, lo sợ, băn khoăn nghĩ đến một ngày mai xa mẹ.
 Câu 15: Suy nghĩ, cảm xúc nào của nhà thơ để lại ấn tượng sâu đậm nhất với em?
Câu 16: Đọc xong bài thơ, em nghĩ đến câu tục ngữ hay ca dao nào? Hãy ghi lại câu tục ngữ hay ca dao đó.
- Những câu tục ngữ ca dao:
+ Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
(Ca dao)
+ Còn mẹ ăn cơm với cá
Mất mẹ vét lá ngoài đường
+ Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
 Câu 17: Trong văn học có nhiều tác phẩm viết về tình mẫu tử. Hãy kể tên một số tác phẩm viết về đề tài này mà em đã học hoặc đã đọc. Từ đó, chỉ ra sự khác biệt lớn nhất về mặt nghệ thuật và nội dung của bài thơ Mẹ và quả (Nguyễn Khoa Điềm) với những tác phẩm ấy.
- Trong văn học có nhiều tác phẩm viết về tình mẫu tử. Hãy kể tên một số tác phẩm: “Trong lòng mẹ” – Nguyên Hồng, “Chiếc thuyền ngoài xa” – Nguyễn Minh Châu, Vợ nhặt – Kim Lân…
Câu 18: Đọc xong bài thơ, em có suy nghĩ gì về cách ứng xử với cha mẹ của một số người qua những mẩu tin sau?
 - Sáng 26/3, Nguyễn Duy Linh (25 tuổi, trú huyện Thanh Oai) bị TAND Hà Nội xét xử về tội giết người. Nạn nhân là mẹ của bị cáo. (Theo  vnxpress ngày 26/3/2014)
 - Cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi), ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội đang sống trong góc nhà nhỏ hẹp khoảng dăm m2, chiếc giường xin được ở đâu nên hai chân còn, hai chân phải lấy gạch kê lên. Tám năm qua, cả 2 cụ bị con cái đẩy ra đường dù đã dựng vợ, gả chồng cho con cái yên ấm. Hiện tại, cụ ông ngày ngày ra đồng mò cua bắt ốc về nuôi cụ bà qua những ngày đói khổ. (Theo  vietnamnet ngày 27/12/2013)
 - Đùn đẩy trách nhiệm không muốn phụng dưỡng mẹ già, các con đã đẩy cụ bà 77 tuổi ra đường trong đêm sương lạnh. (Theo ngoi saongày 23/2/2013)
 Trả lời: Qua bài thơ “Mẹ và Quả” ta càng hiểu càng yêu và thấm thía sự hi sinh của mẹ dành cho các con, từ đó cần điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với đạo đức, luân lý. Chúng ta cần lên án mạnh mẽ những hành động đối xử với mẹ cha như trong các bản tin trên. Đó là tội bất hiếu, bất kính. Pháp luật cần xử lý nghiêm những hành vi ngược đãi đối với người già  nhất là đối với mẹ cha như trong các bản tin đã nêu.
  BÀI TẬP  5:   
Mạo hiểm
 "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Xưa nay những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nổi, cũng là nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì[....]
Còn những kẻ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chờ trời đợi số, chỉ mong cho được một đời an nhàn vô sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước việc đời không quan hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngày vũng vẫy trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa. Hãy trông những bọn thiếu niên con nhà kiều dưỡng, cả đời không dám đi đâu xa nhà, không dám làm quen với một người khách lạ; đi đường thì sợ sóng, trèo cao thì sợ run chân, cứ áo buông chùng đóng gót, tưởng thế là nho nhã, tưởng thế là tư văn; mà thực ra không có lực lượng, không có khí phách; hễ ra khỏi tay bảo hộ của cha mẹ hay kẻ có thế lực nào thì không có thể mà tự lập được.
Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì đã kêu chóng mặt,... ấy là những cách làm mình yếu đuối nhút nhát, mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi".
                                                                                  (Nguyễn Bá Học, Mạo hiểm)
Câu 1: Trong đoạn văn trên đã sử dụng thao tác lập luận nào
A. Thao tác lập luận phân tích 
B. Thao tác lập luận so sánh
C. Thao tác lập luận bình luận 
D. Kết hợp cách thao tác lập luận
Câu 2: Đoạn văn trên khuyên nhủ thanh niên điều gì?
A. Mạo hiểm vượt lên cái khó của chính bản thân mình 
B. Mạo hiểm vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình
C. Mạo hiểm xông pha, thoát ra khỏi bàn tay bảo hộ của cha mẹ để tự lập 
D. Phải biết nhẫn nhục, mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng lấy làm khổ sở
Câu 3: Nguyên nhân chính của việc không dám mạo hiểm xông pha vào khó khăn?
A. Vì ngăn sông cách núi
 B. Vì con người không có gan mạo hiểm
C. Vì thích sống an nhàn vô sự 
D. Vì không biết nhẫn nhục chịu đựng khổ sở
Câu 4: Lối sống thừa của những kẻ ru rú như gián ngày khiến giống với kiểu tính cách gì?
A. Sống không có luân lí
B. Sống không có đoàn thể
C. Phải ai tai nấy, ai chết mặc ai
D. Hèn nhát, bạc nhược, trong bao
Câu 5: Nguyễn Bá Học đã phê phán những nỗi e sợ của kẻ học trò? Kể tên 5 nỗi sợ được nhắc đến trong bài?
· Không dám đi đâu xa nhà, 
· Không dám làm quen với một người khách lạ; 
· Đi đường thì sợ sóng, 
· Trèo cao thì sợ run chân, 
· Hễ ra khỏi tay bảo hộ của cha mẹ hay kẻ có thế lực nào thì không có thể mà tự lập được.
Câu 6: Những đức tính mà kẻ học trò cần phải có để vùng vẫy trong trường cạnh tranh?
Kẻ học trò phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở
Câu 7: Trong những quyết định quan trọng nếu mạo hiểm bao giờ cũng có những rủi ro nhất định có thể thành công cũng có thể thất bại. Suy nghĩ của em?
      BÀI TẬP  6:   
Đọc đoạn văn sau để trả lời các câu hỏi liên quan.
"Cách đây hai năm, các quốc gia trên thế giới đã nhất trí rằng để đánh bại căn bệnh HIV/AIDS, cần phải có sự cam kết, nguồn lực và hành động. Tại phiên họp đặc biệt vào năm 2001 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về HIV/AIDS, các quốc gia đã nhất trí thông qua Tuyên bố về Cam kết phòng chống HIV/AIDS, trong đó đưa ra một loạt mục tiêu cụ thể kèm theo thời hạn để chiến đấu chống lại dịch bệnh này.
Ngày hôm nay, chúng ta đã cam kết và các nguồn lực đã được tăng lên. Song những hành động của chúng ta vẫn quá ít so với yêu cầu thực tế.
Đến thời điểm này, ngân sách dành cho phòng chống HIV đã được tăng lên một cách đáng kể, nhờ vào sự cam kết đóng góp tại từng quốc gia. Đồng thời, vấn đề thành lập quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS, lao và sốt rét cũng đã được thông qua.
Đại đa số các nước đã xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS của mình. Ngày càng có nhiều công ti áp dụng chính sách phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.
Nhiều nhóm từ thiện và cộng đồng đã luôn đi đầu trong cuộc chiến chống AIDS, hiện đang hoạt động tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức khác để cùng nhau ứng phó với bệnh dịch này.
Nhưng cũng chính lúc này, dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành, gây tỉ lệ tử vong cao trên thế giới và có rất ít dấu hiệu suy giảm. Trong năm năm qua, mỗi phút đồng hồ của một ngày trôi đi, có khoảng 10 người bị nhiễm HIV.
Ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tuổi thọ của người dân bị giảm sút nghiêm trọng. HIV/AIDS đang lây lan với tốc độ báo động ở phụ nữ. Giờ đây phụ nữ đã chiếm tới một nửa trong tổng số người bị nhiễm trên toàn thế giới.
Bệnh dịch này đang lan rộng nhanh nhất ở chính những khu vực mà trước đây hầu như vẫn còn an toàn – đặc biệt là Đông Âu và toàn bộ châu Á, từ dãy núi U- ran đến Thái Bình Dương."
( Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1/12/2003 - Cô-phi An-nan)
Câu hỏi 1:
Trên đây là đoạn mở đầu của văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống aids, 1/12/2003 của tác giả Cô - phi An –nan, Tổng thư kí Liên hiệp quốc (1997- 2007).
Mở đầu văn bản, tác giả nhiều lần nhắc về thời gian hiện tại "Ngày hôm nay …", "Đến thời điểm này…", "cũng chính lúc này…" nhằm mục đích gì?
A. Động viên các nước đang có những hoạt động tích cực phòng chống HIV/ AIDS.
B. Tổng hợp tình hình hiện tại của việc phòng chống HIV/ AIDS.
C. Khẳng định những nguy cơ của bệnh dịch HIV/ AIDS trong hiện tại.
D. Định hướng lý do cấp bách của bản thông điệp.
Câu hỏi 2:
Cô-phi An-nan không nêu tổng số người nhiễm HIV trong một năm mà thống kê số người bị nhiễm HIV trong một phút "mỗi phút đồng hồ của một ngày trôi đi, có khoảng 10 người bị nhiễm HIV". Hiệu quả cách đưa dữ liệu ấy?
A. Giảm nỗi sợ hãi của người đọc trước sự hoành hoành của bệnh dịch HIV.
B. Gây ấn tượng mạnh mẽ về sự hoành hoành dữ dội của bệnh dịch HIV.
C. Dễ ghi nhớ số liệu được thống kê.
D. Khẳng định chắc chắn bệnh dịch HIV xảy ra chưa được một năm.
Câu hỏi 3:
Bệnh dịchHIV gây tử vong cao, giảm sút tuổi thọ của con người, mức độ lây lan với tốc độ báo động ở chính những khu vực mà trước đây hầu như vẫn còn an toàn. Em sẽ làm gì để làm chậm lại và ngăn chặn hậu quả nhiễm HIV ở địa phương em?
BÀI TẬP  7:   
Đọc văn bản sau và hoàn thành các yêu cầu bên dưới:
 (…) "Đốt" thời gian trên "phây"
Vừa ra chơi, nhiều nhóm học sinh (HS) trường THPT X (TP.HCM) cùng tụm đầu vào những chiếc điện thoại cài ứng dụng "phây" (Facebook) để "tám" về một trạng thái nào đó được chia sẻ mà nhiều HS quan tâm. Họ cùng bàn luận, phân tích những nội dung, hình ảnh hay những comment (bình luận) mới vừa được đưa lên. 
Có bạn còn tranh thủ luôn giờ nghỉ giải lao chỉ vài phút để đưa lên những trạng thái mới hoặc gửi đi phản hồi nào đó ngay trên điện thoại của mình. (…) Ngọc Tuyết cho biết, hôm nào lớp hoặc nhóm có hoạt động, sự kiện chung gì đổ lên Facebook thì nhiều bạn trong lớp đều thức rất khuya để cập nhật, phản hồi liên tục. 
"Nhiều hôm em nhắc mình đúng 12 giờ là đi ngủ nhưng lại ráng thêm chút, gửi đi gửi lại thì đã đến 1 - 2 giờ sáng. Lên "phây" là cách "giết" thời gian hiệu nghiệm nhất, mỗi ngày em mất 3 - 4 giờ cho nó", Tuyết bộc bạch. Không ít HS xem Facebook là nhật ký hàng ngày của mình nên mọi hoạt động ăn chơi, ngủ nghỉ đều cập nhật liên tục. Có em còn dành nhiều thời gian chăm sóc, tỉa tót, chú trọng đến từng bức ảnh, từng nét trang trí… để gây sự chú ý. 
Phó hiệu trưởng một trường phổ thông ở Q.3, TPHCM cho hay, nếu cách đây vài năm có một bộ phận học trò đến lớp với tinh thần mệt mỏi, lờ đờ, nằm rạp trên bàn vì nghiện game online thì bây giờ bộ phận này có thêm các em nghiện Facebook, kể cả HS giỏi. Dùng Facebook có thể không nguy hiểm như game online nhưng các em tham gia thiếu kiểm soát thì tốn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc học và cũng không thích thú với các hoạt động xã hội.
Phải biết làm chủ bản thân
Nhiều phụ huynh đau đầu khi nhìn con mê mẩn "đốt" thời gian với Facebook. Có người phải dùng đến biện pháp mạnh như cắt tiền tiêu của con, cắt internet hay tìm đến các phần mềm ngăn chặn con vào Facebook. 
Bà Lê Minh Hoa (chuyên viên đài 1080) cho hay bản thân bà gặp rất nhiều câu hỏi từ các bạn trẻ cho rằng nghiện Facebook là điều không đáng lo ngại nhưng các bạn chưa biết cách làm chủ bản thân. Thường thì khi vào Facebook rồi các bạn dễ bị lôi cuốn theo và quên luôn thời gian nên cần trước hết phải chủ động cài báo thức, hoặc nhờ người thân nhắc nhở mình. 
Không phủ nhận những tiện ích của Facebook trong việc chia sẻ, kết nối nhưng ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (ĐH Sư phạm TPHCM) cho rằng Facebook là một "mê cung" có sức mê hoặc rất lớn mà nếu thiếu kiểm soát thì rất dễ bị lôi cuốn bởi những giá trị ảo. Khi người dùng thiếu tự chủ thì Facebook trở thành "kẻ cắp" thời gian, sức khỏe. Bởi thế, mỗi người phải biết đặt ra những quy tắc như mỗi ngày chỉ vào 1 hay 2 giờ đồng hồ trong khoảng thời gian nào đó nhất định để tạo thành một thói quen. 
Đối với phụ huynh, theo các chuyên gia, việc cấm cản kịch liệt con dùng Facebook chưa phải là biện pháp phù hợp mà cần giúp con sử dụng đúng cách, đúng mức vì chúng có những tiện ích không thể phủ nhận. Phụ huynh cần có những quy ước với con trẻ như vào Facebook trong thời gian bao lâu, tránh những phát ngôn về chửi bới, nhục mạ hay bêu xấu người khác, biết chọn lọc những điều hay trên mạng xã hội… Nếu con vi phạm thì áp dụng những cách xử lý hay hình phạt nào để trẻ biết giới hạn của mình. 
Đồng thời cha mẹ phải cùng con xây dựng những mục tiêu, công việc cụ thể trong học tập và cuộc sống thì khi đó dù có ham vui nhưng trẻ vẫn hiểu trách nhiệm với bản thân và cả mọi người xung quanh.
(Theo Hoài Nam – Báo Mực Tím online)
Câu hỏi 1:  Văn bản trên chủ yếu đề cập đến vấn đề gì?
Trả lời: Tác hại của việc nghiện "nghiện" facebook trong giới trẻ và giải pháp khắc phục hiệu quả
Câu hỏi 2:  Hãy chỉ ra một lí do lên facebook của các bạn trẻ trong văn bản trên.
Trả lời: 
- Lên facebook, bạn trẻ có thể tán gẫu và cùng bàn luận, phân tích những nội dung, hình ảnh hay những comment (bình luận) mới vừa được đưa lên. 
- HS xem Facebook là nhật ký hàng ngày của mình nên mọi hoạt động ăn chơi, ngủ nghỉ đều cập nhật liên tục. Có em còn dành nhiều thời gian chăm sóc, tỉa tót, chú trọng đến từng bức ảnh, từng nét trang trí… để gây sự chú ý.
Câu hỏi 3:  Theo bài viết, việc "nghiện" facebook đã gây ra những hậu quả gì?
Trả lời- Mất thời gian
          - Tinh thần mệt mỏi
Câu hỏi 4:  Giải pháp phù hợp mà cha mẹ nên có để giúp con mình không "nghiện" facebook là gì?
Trả lời:
Phụ huynh cần có những quy ước với con trẻ như vào Facebook trong thời gian bao lâu, tránh những phát ngôn về chửi bới, nhục mạ hay bêu xấu người khác, biết chọn lọc những điều hay trên mạng xã hội… Nếu con vi phạm thì áp dụng những cách xử lý hay hình phạt nào để trẻ biết giới hạn của mình. 
Đồng thời cha mẹ phải cùng con xây dựng những mục tiêu, công việc cụ thể trong học tập và cuộc sống thì khi đó dù có ham vui nhưng trẻ vẫn hiểu trách nhiệm với bản thân và cả mọi người xung quanh.
 Câu hỏi 5:  Anh/chị học tập được gì sau khi đọc văn bản trên?
BÀI TẬP 8
XA XỨ
Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học. 
Thư đầu viết: "Ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình …"
Cuối năm viết: "Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm …"
Mùa đông sau viết: "Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ bến chợ xôn xao, lầy lội … Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi đó có phải là người Việt không …".
                                     (Sưu tầm từ Internet)
Sử dụng những thông tin trong câu chuyện trên để tả lời những câu hỏi sau:
Câu hỏi 1: Em hãy cho biết người em trong câu chuyện gửi thư trong hoàn cảnh nào?
Người em trong bức thư viết thư trong hoàn cảnh phải xa quê đi du học
Câu hỏi 2: Cách sắp xếp các lần viết thư theo trình tự thời gian thể hiện mục đích gì của người viết?
Nhằm thể hiện hành trình tình cảm, hành trình nhận thức của một thanh niên đi du học về quê hương, xứ sở của mình.
Câu hỏi 3: Cảm xúc của người em trong trong hai bức thư đầu và bức thư thứ ba có gì khác nhau? 
Câu chuyện là hành trình tình cảm, hành trình nhận thức của một thanh niên đi du học, hai bức thư đầu người thanh niên bị hấp dẫn bởi cuộc sống văn minh nơi xứ người. Trong bức thư thứ 3 người đó đã nhận ra tình cảm sâu nặng đối với quê  hương tình cảm ấy được thể hiện thông qua nỗi nhớ. 
Câu hỏi 4: Người kể câu chuyện trên có phải chỉ nhằm nói tới sự thay đổi cảm xúc của người em ở những thời điểm khác nhau khi xa quê hương hay còn nhằm tới một ý nghĩa nào khác?
· Tình yêu quê hương xứ sở là một tình cảm có khi phải đặt trong hoàn cảnh thử thách cụ thể, phải được trải nghiệm qua thời gian mới nhận ra được trong mỗi con người.
·  Tình yêu quê hương xứ sở không tỉ lệ thuận với những giá trị văn minh vật chất mà nó tỉ lệ thuận với những gì gắn bó thân thuộc đã trở thành kí ức, kỉ niệm nằm sâu trong trái tim của mỗi con người.
·  Tình yêu quê hương là một trong những yếu tố tạo nên nhân cách và giá trị đạo đức của con người.
·  Phê phán hiện tượng vọng ngoại, chỉ coi trọng giá trị vật chất mà coi nhẹ tình cảm cội nguồn. Nhắc nhở mỗi người cần coi trọng tình cảm quê hương xứ sở.
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